Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau: 
1.1. Giới thiệu chung dự toán mua sắm, gói thầu
Chủ đầu tư/ bên mời thầu: Nhà máy X56 
Tên gói thầu: VT-LK-M59: Cung cấp vật tư linh kiện
Tên nhiệm vụ: Sửa chữa các TBKT KTĐT TM59
Thời gian thực hiện: Trong vòng  120 ngày
Địa điểm thực hiện: Nhà máy X56. Địa chỉ: Ngõ 800, Ngô Gia Tự, P. Hải An, Thành phố Hải Phòng.
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
- Hàng hoá do nhà thầu cung cấp đúng chủng loại, có nhãn mác, xuất xứ rõ ràng, đáp ứng được tiêu chuẩn kỹ thuật theo yêu cầu bên chủ đầu tư. 
- Cam kết trong thời gian bảo hành nếu thiết bị hư hỏng do lỗi của nhà sản xuất nhưng không khắc phục sự cố được thì Nhà thầu phải thay mới 100%.
- Cam kết thu hồi hàng hóa trong trường hợp hàng hóa đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng, hoặc khi sử dụng không đạt yêu cầu chuyên môn mà nguyên nhân không phải do lỗi bên mời thầu.
- Cung cấp Bảng Đáp ứng thông số kỹ thuật của hàng hoá chào thầu: mô tả chi tiết thông số kỹ thuật, xuất xứ, ký mã hiệu, hãng sản xuất phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật nêu tại Chương V của E-HSMT (tham chiếu cụ thể đến số trang trong tài liệu kỹ thuật của E-HSMT) và một bảng kê những điểm sai khác và ngoại lệ (nếu có) so với quy định tại Chương V của E-HSMT.
- Đối với hàng hóa mà nhà thầu tham dự (trừ vật tư phụ kiện) phải cung cấp Catalogue do nhà sản xuất phát hành hoặc bản xác nhận thông số sản phẩm (có xác nhận từ nhà sản xuất) và đường link địa chỉ sản phẩm tren website của nhà sản xuất. Trường hợp thông tin trong Catalogue và bảng đáp ứng kỹ thuật nhà thầu chào khác nhau thì đánh giá dựa trên thông số của Catalogue hoặc đường link của nhà sản xuất công bố.
- Đối với những hàng hóa đã được nhà sản xuất công bố công khai trên Website, bên mời thầu có thể lấy đó làm căn cứ để đối chiếu với thông số kỹ thuật và tài liệu của nhà thầu cung cấp, tránh trường hợp nhà thầu cung cấp thông tin sai lệch làm ảnh hưởng tới kết quả lựa chọn nhà thầu. Trường hợp nhà thầu cung cấp thông tin sai lệch có thể ảnh hưởng tới kết quả lựa chọn nhà thầu bên mời thầu sẽ đánh giá xác định Nhà thầu vi phạm một trong các hành vi bị cấm quy định theo Luật Đấu thầu trong quá trình đấu thầu.
- Hàng hóa được cung cấp phải là mới, chưa qua sử dụng và đảm bảo sẽ không có các khuyết tật nảy sinh dẫn đến bất lợi trong quá trình sử dụng hàng hóa. 
- Nhà thầu phải có cam kết bảo hành hàng hoá. Thời gian bảo hành phải lớn hơn hoặc bằng 12 tháng.
Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ liên quan. Hàng hóa, dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây: 
	Hạng mục số
	Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn

	1. 
	Ắc quy 12V/150 Ah
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng.

	2. 
	Ắc quy 12V/200Ah
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	3. 
	Ắc quy 6FM150MV-x12 V 150 Ah
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	4. 
	Adapter loại DC 12V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	5. 
	Aptomat 1 pha 20A
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	6. 
	Aptomat 2 pha 20A
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	7. 
	Aptomat 2 pha 220V 50A
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	8. 
	Aptomat 2 pha 80A
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	9. 
	Aptomat 3 pha 80A
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	10. 
	Bán dẫn 01N60C3
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	11. 
	Bán dẫn 19P06-60
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	12. 
	Bán dẫn 1N4935
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	13. 
	Bán dẫn 1T403Г
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	14. 
	Bán dẫn 29C2412
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	15. 
	Bán dẫn 2CJQF
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	16. 
	Bán dẫn 2CS0374-Y
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	17. 
	Bán dẫn 2CS1959-0
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	18. 
	Bán dẫn 2CS2712-Y
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	19. 
	Bán dẫn 2CS3324-B
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	20. 
	Bán dẫn 2CS5227-4-TB
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	21. 
	Bán dẫn 2N219A
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	22. 
	Bán dẫn 2N2222
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	23. 
	Bán dẫn 2N2907A
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	24. 
	Bán dẫn 2N3507
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	25. 
	Bán dẫn 2N3700
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	26. 
	Bán dẫn 2N3904
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	27. 
	Bán dẫn 2N4150
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	28. 
	Bán dẫn 2N5031
	(theo vật mẫu)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	29. 
	Bán dẫn 2N918
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	30. 
	Bán dẫn 2SA1037AK
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	31. 
	Bán dẫn 2SA1037K
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	32. 
	Bán dẫn 2SA1244
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	33. 
	Bán dẫn 2SA1647-Z
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	34. 
	Bán dẫn 2SA1739
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	35. 
	Bán dẫn 2SA1739-t x
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	36. 
	Bán dẫn 2SB946P
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	37. 
	Bán dẫn 2SC1815Y
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	38. 
	Bán dẫn 2SC1815У
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	39. 
	Bán dẫn 2SC1971
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	40. 
	Bán dẫn 2SC2412
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	41. 
	Bán dẫn 2SC2412K
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	42. 
	Bán dẫn 2SC2690A
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	43. 
	Bán dẫn 2SC2712
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	44. 
	Bán dẫn 2SC3133
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	45. 
	Bán dẫn 2SC3399
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	46. 
	Bán dẫn 2SC3402
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	47. 
	Bán dẫn 2SC3908
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	48. 
	Bán dẫn 2SC4331
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	49. 
	Bán dẫn 2SC9018
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	50. 
	Bán dẫn 2SD127A
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	51. 
	Bán dẫn 2SJ265
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	52. 
	Bán dẫn 2SK116
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	53. 
	Bán dẫn 2SK280S-01MR
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	54. 
	Bán dẫn 2SK74
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	55. 
	Bán dẫn 2XS3
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	56. 
	Bán dẫn 37W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	57. 
	Bán dẫn 3DK7D
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	58. 
	Bán dẫn 3SK131
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	59. 
	Bán dẫn 501A
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	60. 
	Bán dẫn 65S1229
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	61. 
	Bán dẫn 6N139
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	62. 
	Bán dẫn 701
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	63. 
	Bán dẫn 7XS3
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	64. 
	Bán dẫn 80A 80N60
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	65. 
	Bán dẫn A6T
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	66. 
	Bán dẫn BAS16
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	67. 
	Bán dẫn BCX70J
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	68. 
	Bán dẫn BCX71J
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	69. 
	Bán dẫn BFR193
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	70. 
	Bán dẫn BFT46
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	71. 
	Bán dẫn BLF647
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	72. 
	Bán dẫn BT3904
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	73. 
	Bán dẫn C1027
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	74. 
	Bán dẫn C1970
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	75. 
	Bán dẫn C2334-Y
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	76. 
	Bán dẫn C2750
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	77. 
	Bán dẫn CD4053
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	78. 
	Bán dẫn D1584 SMT
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	79. 
	Bán dẫn D207
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	80. 
	Bán dẫn D525
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	81. 
	Bán dẫn E1 SMT
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	82. 
	Bán dẫn E6 SMT
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	83. 
	Bán dẫn FQPF12N60C
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	84. 
	Bán dẫn FR9024N
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	85. 
	Bán dẫn HZ9C2
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	86. 
	Bán dẫn IGBT 24NAB125
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	87. 
	Bán dẫn IN4153
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	88. 
	Bán dẫn IN5711
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	89. 
	Bán dẫn IRF4905
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	90. 
	Bán dẫn IRF4906
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	91. 
	Bán dẫn IRF540N
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	92. 
	Bán dẫn IRF54D
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	93. 
	Bán dẫn IRF9540
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	94. 
	Bán dẫn IRFS4010-7P
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	95. 
	Bán dẫn KIA70
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	96. 
	Bán dẫn M7F
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	97. 
	Bán dẫn MRF6522-70R3
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	98. 
	Bán dẫn N-CH 30V 6.3A
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	99. 
	Bán dẫn NOTE1
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	100. 
	Bán dẫn O24
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	101. 
	Bán dẫn P1271A
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	102. 
	Bán dẫn PC400
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	103. 
	Bán dẫn PC817
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	104. 
	Bán dẫn PCB17
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	105. 
	Bán dẫn PHC2300
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	106. 
	Bán dẫn PS2701-1
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	107. 
	Bán dẫn RD02MUS1
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	108. 
	Bán dẫn RD100HVF1
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	109. 
	Bán dẫn RD15HVF1
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	110. 
	Bán dẫn T8P
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	111. 
	Bán dẫn TLP181-V4-Y
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	112. 
	Bán dẫn TLP521
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	113. 
	Bán dẫn TO-52 U310
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	114. 
	Bán dẫn U8W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	115. 
	Bán dẫn W3A
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	116. 
	Bán dẫn W6 SMT
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	117. 
	Bán dẫn МП16B
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	118. 
	Bán dẫn МП16В
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	119. 
	Bán dẫn МП25B
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	120. 
	Bán dẫn П217B
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	121. 
	Bán dẫn П217В
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	122. 
	Bảng đấu dây HK3.660.286Cп
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	123. 
	Bảng đấu dây HЛП3.660.001Cп
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	124. 
	Bảng đấu dây HЛП3.660.002Cп
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	125. 
	Bảng đấu dây ЛHП3.660.001Cп
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	126. 
	Bảng đấu dây ЛП3.656.002Cп
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	127. 
	Bảng đấu dây ЛП3.656.003Cп
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	128. 
	Bảng đấu dây ПС3-10
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	129. 
	Bảng đấu dây ПС3-6
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	130. 
	Bảng đấu dây ПС4-10
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	131. 
	Bảng đấu dây ПС4-6
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	132. 
	Bảng đấu dây ПС4-8
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	133. 
	Bảng đấu dây ПС5-10
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	134. 
	Bảng đấu dây ПС6-10
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	135. 
	Bảng đấu dây ПС6-6
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	136. 
	Bảng đấu dây ПС7-4
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	137. 
	Bảng đấu dây ПС8-4
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	138. 
	Bảng điều khiển ЛП3.604.007Cп
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	139. 
	Bảng mạch in 4 lớp chống nhiễu FR4, độ dày lớp đồng 2.0 OZ, mạ vàng
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	140. 
	Bích chân cột ăng ten ra đa MP-302 Vật liệu: Thép; Kích thước: 600 x 600 mm; Độ dày: 25 mm
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	141. 
	Bích chân cột ăng ten ra đa ФУТ-H Vật liệu: Thép; Kích thước: 600 x 600 mm; Độ dày: 25 mm
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	142. 
	Bích chân giá máy 2 của ra đa ФУТ-H Vật liệu: Thép; Kích thước: 400x400mm; Độ dày: 15mm; Bề mặt sơn chống rỉ
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	143. 
	Bích chân giá máy 2 của ra-đa MP-302 Vật liệu: Thép; Kích thước: 400x400mm; Độ dày: 15mm; Bề mặt sơn chống rỉ
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	144. 
	Bích chân giá máy 2A của ra đa MP-302 Vật liệu: Thép; Kích thước: 400x400mm; Độ dày: 15mm; Bề mặt sơn chống rỉ
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	145. 
	Bích chân giá máy 3 của ra đa MP-302 Vật liệu: Thép; Kích thước: 400x400mm; Độ dày: 15mm; Bề mặt sơn chống rỉ
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	146. 
	Bích chân giá máy 3 của ra đa ФУТ-H Vật liệu: Thép; Kích thước: 400x400mm; Độ dày: 15mm; Bề mặt sơn chống rỉ
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	147. 
	Bích chân giá máy 3A của ra đa ФУТ-H Vật liệu: Thép; Kích thước: 400x400mm; Độ dày: 15mm; Bề mặt sơn chống rỉ
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	148. 
	Bích chân giá máy 4 của ra đa MP-302 Vật liệu: Thép; Kích thước: 400x400mm; Độ dày: 15mm; Bề mặt sơn chống rỉ
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	149. 
	Bích chân giá máy 5 của ra đa MP-302 Vật liệu: Thép; Kích thước: 400x400mm; Độ dày: 15mm; Bề mặt sơn chống rỉ
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	150. 
	Bích chân giá máy 6A của ra đa ФУТ-H Vật liệu: Thép; Kích thước: 400x400mm; Độ dày: 15mm; Bề mặt sơn chống rỉ
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	151. 
	Bích cố định và định vị các bulong chân cột ăng ten ra đa MP-302 Vật liệu: Thép; Kích thước: 700 x 700 mm; Độ dày tối đa: 30 mm
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	152. 
	Bích cố định và định vị các bulong neo móng chân cột ăng ten ra đa ФУТ-H Vật liệu: Thép; Kích thước: 700 x 700 mm; Độ dày tối đa: 30 mm
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	153. 
	Bích gia cố các thanh giằng cột ăng ten ra đa MP-302 Vật liệu: Thép; Kích thước: 350 x 350 mm; Độ dày : 12 mm
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	154. 
	Bích gia cố các thanh giằng cột ăng ten ra đa ФУТ-H Vật liệu: Thép; Kích thước: 350 x 350 mm; Độ dày : 12 mm
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	155. 
	Bích gia cố các thanh giằng Giá biến tần ATT-20 500M của ra đa MP-302 Chất liệu: Thép, Kích thước: 200x200mm, Độ dày: 10mm; Có gờ giảm chấn kỹ thuật
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	156. 
	Bích gia cố các thanh giằng Giá biến tần ATT-20 500M của ra đa ФУТ-H Chất liệu: Thép, Kích thước: 200x200mm, Độ dày: 10mm; Có gờ giảm chấn kỹ thuật
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	157. 
	Bích gia cố các thanh giằng giá máy 10 Chất liệu: Thép, Kích thước: 200x200mm, Độ dày: 10mm; Có gờ giảm chấn kỹ thuật
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	158. 
	Bích gia cố các thanh giằng giá máy 11 Chất liệu: Thép, Kích thước: 200x200mm, Độ dày: 10mm; Có gờ giảm chấn kỹ thuật
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	159. 
	Bích gia cố các thanh giằng giá máy 11C Chất liệu: Thép, Kích thước: 200x200mm, Độ dày: 10mm; Có gờ giảm chấn kỹ thuật
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	160. 
	Bích gia cố các thanh giằng giá máy 13 Chất liệu: Thép, Kích thước: 200x200mm, Độ dày: 10mm; Có gờ giảm chấn kỹ thuật
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	161. 
	Bích gia cố các thanh giằng giá máy 13П Chất liệu: Thép, Kích thước: 200x200mm, Độ dày: 10mm; Có gờ giảm chấn kỹ thuật
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	162. 
	Bích gia cố các thanh giằng giá máy 14 Chất liệu: Thép, Kích thước: 200x200mm, Độ dày: 10mm; Có gờ giảm chấn kỹ thuật
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	163. 
	Bích gia cố các thanh giằng giá máy 14 của ra đa MP-302 Chất liệu: Thép, Kích thước: 200x200mm, Độ dày: 10mm; Có gờ giảm chấn kỹ thuật
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	164. 
	Bích gia cố các thanh giằng giá máy 1CH Chất liệu: Thép, Kích thước: 200x200mm, Độ dày: 10mm; Có gờ giảm chấn kỹ thuật
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	165. 
	Bích gia cố các thanh giằng giá máy 2 Chất liệu: Thép, Kích thước: 200x200mm, Độ dày: 10mm; Có gờ giảm chấn kỹ thuật
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	166. 
	Bích gia cố các thanh giằng giá máy 2 của ra đa MP-302 Chất liệu: Thép, Kích thước: 200x200mm, Độ dày: 10mm; Có gờ giảm chấn kỹ thuật
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	167. 
	Bích gia cố các thanh giằng giá máy 2A của ra đa MP-302 Chất liệu: Thép, Kích thước: 200x200mm, Độ dày: 10mm; Có gờ giảm chấn kỹ thuật
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	168. 
	Bích gia cố các thanh giằng giá máy 3 Chất liệu: Thép, Kích thước: 200x200mm, Độ dày: 10mm; Có gờ giảm chấn kỹ thuật
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	169. 
	Bích gia cố các thanh giằng giá máy 3 của ra đa MP-302 Chất liệu: Thép, Kích thước: 200x200mm, Độ dày: 10mm; Có gờ giảm chấn kỹ thuật
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	170. 
	Bích gia cố các thanh giằng giá máy 3A Chất liệu: Thép, Kích thước: 200x200mm, Độ dày: 10mm; Có gờ giảm chấn kỹ thuật
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	171. 
	Bích gia cố các thanh giằng giá máy 4 của ra đa MP-302 Chất liệu: Thép, Kích thước: 200x200mm, Độ dày: 10mm; Có gờ giảm chấn kỹ thuật
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	172. 
	Bích gia cố các thanh giằng giá máy 5 của ra đaMP-302 Chất liệu: Thép, Kích thước: 200x200mm, Độ dày: 10mm; Có gờ giảm chấn kỹ thuật
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	173. 
	Bích gia cố các thanh giằng giá máy 6A Chất liệu: Thép, Kích thước: 200x200mm, Độ dày: 10mm; Có gờ giảm chấn kỹ thuật
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	174. 
	Bích gia cố các thanh giằng giá máy 8H Chất liệu: Thép, Kích thước: 200x200mm, Độ dày: 10mm; Có gờ giảm chấn kỹ thuật
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	175. 
	Bích gia cố các thanh giằng giá máy 8T của ra đa MP-302 Chất liệu: Thép, Kích thước: 200x200mm, Độ dày: 10mm; Có gờ giảm chấn kỹ thuật
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	176. 
	Bích gia cố các thanh giằng giá máy 9 của ra đa MP-302 Chất liệu: Thép, Kích thước: 200x200mm, Độ dày: 10mm; Có gờ giảm chấn kỹ thuật
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	177. 
	Bích gia cố các thanh giằng giá máy 9H Chất liệu: Thép, Kích thước: 200x200mm, Độ dày: 10mm; Có gờ giảm chấn kỹ thuật
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	178. 
	Bích gia cố các thanh giằng giá máy УВИКО-1 bao gồm máy BИ và B1 Chất liệu: Thép, Kích thước: 200x200mm, Độ dày: 10mm; Có gờ giảm chấn kỹ thuật
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	179. 
	Bích gia cố lắp sàn cột anten Chất liệu: Thép; Kích thước: 300 x 300 mm; Độ dày: 12 mm
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	180. 
	Bích gia lắp sàn cột ăng ten Chất liệu: Thép; Kích thước: 300 x 300 mm; Độ dày: 12 mm
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	181. 
	Bích Inox 304 D49x10mm
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	182. 
	Bích liên kết các thanh giằng cột ăng ten ra đa MP-302 Vật liệu: Thép; Kích thước: 800 x 800 mm; Độ dày tối đa: 35 mm
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	183. 
	Bích liên kết các thanh giằng cột ăng ten ra đa ФУТ-H Vật liệu: Thép; Kích thước: 800 x 800 mm; Độ dày tối đa: 35 mm
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	184. 
	Bích Ф400x30
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	185. 
	Bộ dung dịch la bàn điện Anschutz 110-233.NG001
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	186. 
	Biến áp 6551220-0
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	187. 
	Biến áp 6551223-0
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	188. 
	Biến áp 6651086-1
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	189. 
	Biến áp 6651087-0
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	190. 
	Biến áp 750311564
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	191. 
	Biến áp 9.7 FERRTITE TUBULAR BEAD 5.08mm
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	192. 
	Biến áp BT-2A 1 kл.ЛШ3.010.034
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	193. 
	Biến áp BT-2A 1 kл.ЛШ3.010.037
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	194. 
	Biến áp BT-2A 1 kл.ЛШ3.010.038
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	195. 
	Biến áp BT-2A ЛШ3.010.038
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	196. 
	Biến áp CKBT И6.713.050
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	197. 
	Biến áp CX2045
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	198. 
	Biến áp DT049
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	199. 
	Biến áp DT050
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	200. 
	Biến áp EFD25
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	201. 
	Biến áp F-391A-T2
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	202. 
	Biến áp HЛЛ4.710.002
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	203. 
	Biến áp HЛЛ4.710.003
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	204. 
	Biến áp HЛЛ4.710.004
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	205. 
	Biến áp HЛЛ4.710.006
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	206. 
	Biến áp HЛЛ4.720.002
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	207. 
	Biến áp HЛЛ4.720.014
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	208. 
	Biến áp KCT156
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	209. 
	Biến áp KCT-223
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	210. 
	Biến áp KK4.739.015
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	211. 
	Biến áp KK4.739.017
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	212. 
	Biến áp KP4.709.011
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	213. 
	Biến áp nguồn KP4.709.007
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	214. 
	Biến áp nguồn KP4.709.011
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	215. 
	Biến áp quay 400Hz
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	216. 
	Biến áp quay И6.713.032
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	217. 
	Biến áp quay ЛЩ3.010.033
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	218. 
	Biến áp RT-9023
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	219. 
	Biến áp RT-9573-0
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	220. 
	Biến áp ГХ4.720.022
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	221. 
	Biến áp ГХ4.720.024
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	222. 
	Biến áp И6.722.269
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	223. 
	Biến áp И6.722.278
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	224. 
	Biến áp И6.722.297
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	225. 
	Biến áp И6.772.110
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	226. 
	Biến áp И6.772.113
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	227. 
	Biến áp И6.772.221
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	228. 
	Biến áp И6.772.222
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	229. 
	Biến áp И6.772.225
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	230. 
	Biến áp И6.772.226
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	231. 
	Biến áp И6.772.227
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	232. 
	Biến áp И6.772.255
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	233. 
	Biến áp И6.772.256
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	234. 
	Biến áp И6.772.257
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	235. 
	Biến áp И6.772.258
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	236. 
	Biến áp И6.772.262 CB
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	237. 
	Biến áp И6.772.266
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	238. 
	Biến áp И6.772.270
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	239. 
	Biến áp И6.772.271
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	240. 
	Biến áp И6.772.273
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	241. 
	Biến áp И6.772.274
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	242. 
	Biến áp И6.772.276 CB
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	243. 
	Biến áp И6.772.279 CB
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	244. 
	Biến áp И6.772.287
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	245. 
	Biến áp И6.772.310
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	246. 
	Biến áp И6.772.35
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	247. 
	Biến áp И6.772.358
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	248. 
	Biến áp И6.772.367
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	249. 
	Biến áp И6.772.370 CB
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	250. 
	Biến áp И6.772.380
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	251. 
	Biến áp И6.772.385
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	252. 
	Biến áp И6.772.386
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	253. 
	Biến áp И6.772.387
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	254. 
	Biến áp И6.772.388
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	255. 
	Biến áp И6.772.389
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	256. 
	Biến áp И6.772.393
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	257. 
	Biến áp И6.772.445
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	258. 
	Biến áp И6.772.480
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	259. 
	Biến áp И6.772.525
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	260. 
	Biến áp И6.772.605
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	261. 
	Biến áp И6.772.605 CB
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	262. 
	Biến áp И6.772.615 CB
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	263. 
	Biến áp И6.772.698
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	264. 
	Biến áp И6.773.167
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	265. 
	Biến áp И6.776.013
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	266. 
	Biến áp И6.776.340
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	267. 
	Biến áp И6.776.341
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	268. 
	Biến áp И7.779.004
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	269. 
	Biến áp ЛA4.710.061
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	270. 
	Biến áp ЛA4.712.040
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	271. 
	Biến áp ЛA4.713.007
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	272. 
	Biến áp ЛA4.714.030
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	273. 
	Biến áp ЛA4.714.031
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	274. 
	Biến áp ЛA4.720.042Cп
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	275. 
	Biến áp ЛA4.739.021Cп
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	276. 
	Biến áp ЛA4.739.030
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	277. 
	Biến áp ЛA4.739.038
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	278. 
	Biến áp ЛГ4.719.019
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	279. 
	Biến áp ЛИ4.709.002
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	280. 
	Biến áp ЛИ4.710.008Cп
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	281. 
	Biến áp ЛИ4.710.035
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	282. 
	Biến áp ЛИ4.710.036
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	283. 
	Biến áp ЛИ4.714.013
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	284. 
	Biến áp ЛИ4.717.008
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	285. 
	Biến áp ЛИ4.719.011
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	286. 
	Biến áp ЛИ4.719.027
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	287. 
	Biến áp ЛИ4.719.039
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	288. 
	Biến áp ЛИ4.719.040Cп
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	289. 
	Biến áp ЛИ4.719.185
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	290. 
	Biến áp ЛИ4.720/072
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	291. 
	Biến áp ЛИ4.735.000
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	292. 
	Biến áp ЛИ4.735.020
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	293. 
	Biến áp ЛИ4.739.020
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	294. 
	Biến áp ЛИ4.759.015
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	295. 
	Biến áp ЛИ4.759.021
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	296. 
	Biến áp ЛИ4.759.035
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	297. 
	Biến áp ЛИ4.778.011Cп
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	298. 
	Biến áp ЛИ4.778.042
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	299. 
	Biến áp ЛП4.685.004
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	300. 
	Biến áp ЛП4.717.001Cп
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	301. 
	Biến áp ЛП4.719.046
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	302. 
	Biến áp ЛП4.724.004Cп
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	303. 
	Biến áp ЛП4.724.005Cп
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	304. 
	Biến áp ЛП4.737.000Cп
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	305. 
	Biến áp ЛП4.739.011Cп
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	306. 
	Biến áp ЛП4.739.020Cп
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	307. 
	Biến áp ЛП4.739.024Cп
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	308. 
	Biến áp ЛП4.739.026Cп
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	309. 
	Biến áp ЛП4.739.027Cп
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	310. 
	Biến áp ЛП4.739.030
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	311. 
	Biến áp ЛП4.739.033Cп
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	312. 
	Biến áp ЛП4.739.049Cп
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	313. 
	Biến áp ЛШ4.705.002
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	314. 
	Biến áp ЛШ4.705.003
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	315. 
	Biến áp ЛШ4.705.022
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	316. 
	Biến áp ЛШ4.750.003
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	317. 
	Biến áp П6.772.112Cп
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	318. 
	Biến áp П6.772.210
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	319. 
	Biến áp П6.772.214 CB
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	320. 
	Biến áp П6.772.225
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	321. 
	Biến áp П6.772.226
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	322. 
	Biến áp П6.772.228
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	323. 
	Biến áp П6.772.250
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	324. 
	Biến áp П6.772.278
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	325. 
	Biến áp П6.772.284Cп
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	326. 
	Biến áp П6.772.287 CB
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	327. 
	Biến áp П6.772.288
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	328. 
	Biến áp П6.772.289
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	329. 
	Biến áp П6.772.340
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	330. 
	Biến áp ТР1 KK4.735.011/T
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	331. 
	Biến áp ТР2 KK4.735.011/T
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	332. 
	Biến áp ТР3 KK4.735.013/T
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	333. 
	Biến áp ТР4 KK4.700.161/T
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	334. 
	Biến trở 3260W-1-502
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	335. 
	Biến trở 5% 1/4W 103
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	336. 
	Biến trở 5% 1/4W 506
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	337. 
	Biến trở 5% 1/4W 527
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	338. 
	Biến trở 502
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	339. 
	Biến trở Cп-11-11-A 1000Ом±20% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	340. 
	Biến trở Cп-11-11-А-22кОм±20% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	341. 
	Biến trở Cп-11-11-А-4.7кОм±20% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	342. 
	Biến trở Cп-11-11-А-68кОм±20% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	343. 
	Biến trở Cп5-16ВА-0.25-ВТ 1.8кОм 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	344. 
	Biến trở sứ ПЭВР-25 I-70 510 Ом±5% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	345. 
	Biến trở sứ ПЭВР-25 III-68 510 Ом±5% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	346. 
	Biến trở V102
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	347. 
	Biến trở ЛП4.685.003Cп
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	348. 
	Biến trở ЛП4.685.005Cп
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	349. 
	Biến trở ПП3-40 1кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	350. 
	Biến trở ПП3-43 100 Ом±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	351. 
	Biến trở ПП3-43 1кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	352. 
	Biến trở ПП3-43 3.3кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	353. 
	Biến trở ПП3-43 4.7кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	354. 
	Biến trở ПП3-43 470 Ом±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	355. 
	Biến trở ПП3-43 47кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	356. 
	Biến trở СП-1 3К3В
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	357. 
	Biến trở СП3-19a-0.5-10 кОм±20% -B
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	358. 
	Biến trở СП5-20 ВА-2-10кОм±5% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	359. 
	Biến trở СП5-20 ВА-2-1кОм±5% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	360. 
	Biến trở СП5-20 ВА-2-470 Ом±5% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	361. 
	Bộ chia tín hiệu Transas ADU 102
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	362. 
	Bộ chỉnh lưu cầu DB102
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	363. 
	Bộ chỉnh lưu cầu MB1S
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	364. 
	Bộ chuyển đổi ống dẫn sóng-đồng trục ЛП2.060.003Cп
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	365. 
	Bộ chuyển đổi RS232 sang RS422
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	366. 
	Bộ chuyển đổi RS232-RS422 177SM
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	367. 
	Bộ chuyển đổi USB-RS422 UnitexY1080
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	368. 
	Bộ điều khiển IEC61162 DS-801
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	369. 
	Bộ giắc cáp NMEA 2000
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	370. 
	Bo giao tiếp F1003-5725
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	371. 
	Bo giao tiếp ngoại vi 65P6000
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	372. 
	Bộ gioăng kín nước cho La bàn vệ tinh Marine Seal Kit
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	373. 
	Bộ hút ẩm SF/TF230(Bộ 3 cái)
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	374. 
	Bộ kết nối.chuyển đổi tín hiệu INS đầu vào CON-INS
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	375. 
	Bộ kit vệ sinh quang học chuyên dụng Seaflir 230
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	376. 
	Bộ lọc CM3440Z171R-10
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	377. 
	Bộ lọc Filter_LC
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	378. 
	Bộ lọc FN-2020-10-06
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	379. 
	Bộ lọc tần số cao ЛП2.020.000Cп
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	380. 
	Bộ lọc thạch anh FL-30
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	381. 
	Bộ lưu điện (UPS) online 2kVA.230V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	382. 
	Bo mạch SoC Zynq-7020 ARM/FPGA
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	383. 
	Bộ nguồn 220VAC; 13.8-24VDC.20A
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	384. 
	Bộ nguồn ổn định HDF-24005
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	385. 
	Bộ suy giảm ЛИ2.060.053Cп
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	386. 
	Bộ thu phát Ethernet 10/100 Mbps
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	387. 
	Bộ thu phát RS-422 MAX3491E
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	388. 
	Bộ trộn tín hiệu thu ЛП2.067.000Cп
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	389. 
	Bộ vam thủy lực УT-0690
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	390. 
	Bu lông Inox 304 M10x25
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	391. 
	Bu lông Inox 304 M12x40
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	392. 
	Bu lông Inox 304 M16x40
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	393. 
	Bu lông Inox 304 M18x40
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	394. 
	Bu lông Inox 304 M18x80
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	395. 
	Bu lông Inox 304 M24x40
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	396. 
	Bu lông Inox 304 M4x30
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	397. 
	Bu lông Inox 304 M6x30
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	398. 
	Bu lông Inox 304 M6x8
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	399. 
	Bu lông Inox 304 M8x30
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	400. 
	Bu lông neo móng để lắp cột ăng ten ra đa MP-302 (Chế tạo theo bản vẽ)
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	401. 
	Bu lông neo móng để lắp cột ăng ten ra đa ФУТ-H (Chế tạo theo bản vẽ)
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	402. 
	Bu lông nở M12 dài 100 chất liệu Inox 314
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	403. 
	Bu lông nở M16 dài 100 chất liệu Inox 314
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	404. 
	Bulong M6x30 chất liệu Inox 314
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	405. 
	Bulong, ốc vít M3x20mm Inox 314
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	406. 
	Cảm biến nhiệt DS1624S
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	407. 
	Camera giám sát 8.0 Megapi xel HIKVISION DS-2CD2683G2-IZS 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	408. 
	Camera loại quay quét 25xDS-2DF8225i x-AEL
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	409. 
	Cáp âm thanh bọc kim 2x1.5mm²
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	410. 
	Cáp âm thanh bọc kim 2x4mm²
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	411. 
	Cáp căng Inox 304 Ф4
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	412. 
	Cáp cao tần RG213
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	413. 
	Cáp điện bọc kim 2x1.5mm²
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	414. 
	Cáp điện bọc kim 2x2.5mm²
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	415. 
	Cáp điện bọc kim 2x4mm²
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	416. 
	Cáp điện bọc kim 4x2.5mm²
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	417. 
	Cáp điện KHΡЭ 10x1.5mm²
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	418. 
	Cáp điện KHΡЭ 16x1.5mm²
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	419. 
	Cáp điện KHΡЭ 19x1.5mm²
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	420. 
	Cáp điện KHΡЭ 3x1mm²
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	421. 
	Cáp điện KHΡЭ 3x2.5mm²
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	422. 
	Cáp điện KHΡЭ 5x1.5mm²
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	423. 
	Cáp điện KHΡЭ 7x2.5mm²
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	424. 
	Cáp điện KHΡЭ-T 32x1.5mm²
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	425. 
	Cáp điện KHΡЭ-T 5x1mm²
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	426. 
	Cáp điện KHΡЭTЭ 10x1mm²
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	427. 
	Cáp điện KHΡЭTЭ 16x1mm²
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	428. 
	Cáp điện KHΡЭTЭ 19x1mm²
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	429. 
	Cáp điện KHΡЭTЭ 24x1mm²
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	430. 
	Cáp điện KHΡЭTЭ 7x1.5mm²
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	431. 
	Cáp điện KHΡЭ-Т 10x1.5mm²
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	432. 
	Cáp điện KHΡЭ-Т 12x1.5mm²
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	433. 
	Cáp điện KHΡЭ-Т 14x1.5mm²
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	434. 
	Cáp điện KHΡЭ-Т 2x10mm²
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	435. 
	Cáp điện KHΡЭ-Т 2x1mm²
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	436. 
	Cáp điện KHΡЭ-Т 2x2.5mm²
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	437. 
	Cáp điện KHΡЭ-Т 3x2.5mm²
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	438. 
	Cáp điện KHΡЭ-Т 3x6mm²
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	439. 
	Cáp điện KHΡЭ-Т 5x1mm²
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	440. 
	Cáp điện KHΡЭ-Т 7x1mm²
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	441. 
	Cáp điện KHΡЭТЭ-Т 14x1mm²
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	442. 
	Cáp điện РД-26-Т
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	443. 
	Cáp đồng trục PK-150-7-12
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	444. 
	Cáp đồng trục R8
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	445. 
	Cáp đồng trục RG-142
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	446. 
	Cáp đồng trục РК-150-7-11
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	447. 
	Cáp dữ liệu NMEA 0183 TTУCSLA-1
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	448. 
	Cáp kết nối xoắn cặp chống nhiễu B-9841200M
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	449. 
	Cáp mạng chống nhiễu CAT6-STP
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	450. 
	Cáp nguồn bọc kim 2x2.5mm²
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	451. 
	Cáp nguồn bọc kim 3x2mm²
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	452. 
	Cáp tín hiệu bọc kim 12x1.5mm²
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	453. 
	Cáp tín hiệu bọc kim 20x1.5mm²
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	454. 
	Cáp tín hiệu bọc kim 2x0.5mm²
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	455. 
	Cáp tín hiệu bọc kim 2x1.5mm²
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	456. 
	Cáp tín hiệu bọc kim 2x2.5mm²
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	457. 
	Cáp tín hiệu bọc kim 30x1.5mm²
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	458. 
	Cáp tín hiệu bọc kim 3x0.5mm²
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	459. 
	Cáp tín hiệu bọc kim 3x1.5mm²
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	460. 
	Cáp tín hiệu bọc kim 3x2mm²
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	461. 
	Cáp tín hiệu bọc kim 5x0.5mm²
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	462. 
	Cáp tín hiệu bọc kim 5x1.5mm²
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	463. 
	Cáp tín hiệu bọc kim 6x0.5mm²
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	464. 
	Cáp tín hiệu bọc kim 7x1.5mm²
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	465. 
	Cáp tín hiệu chống nhiễu 2pair 22awg
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	466. 
	Cáp tín hiệu và đầu nối chuyên dụng 07.THHH.09.00
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	467. 
	Cáp КНРЭ 24x1mm²
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	468. 
	Cáp КНРЭ 3x16mm²
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	469. 
	Cáp КНРЭ 7x1.5mm²
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	470. 
	Cáp КНРЭTЭ 5x1.5mm²
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	471. 
	Cầu chì HЛ3.863.000
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	472. 
	Cầu chì ПH-0.25 ПК4.811.004Cп
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	473. 
	Cầu chì ПH-0.5 ПК4.811.005Cп
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	474. 
	Cầu chì ПH-10 ПК4.811.006Cп
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	475. 
	Cầu chì ПHO-1 ПК4.811.000Cп
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	476. 
	Cầu chì ПHO-2 ПК4.811.001Cп
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	477. 
	Cầu chì ПHO-3 ПК4.811.002Cп
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	478. 
	Cầu chì ПHO-6 ПК4.811.003Cп
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	479. 
	Cầu chì ПP-2 15A 220В
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	480. 
	Cầu chì ПP-2 15A 500 B
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	481. 
	Cầu chì ПP-2 200A 500 B
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	482. 
	Cầu chì ПP-2 60A 220В
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	483. 
	Cầu chì ПК-30-0.25
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	484. 
	Cầu chì ПК-30-0.5
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	485. 
	Cầu chì ПК-30-1
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	486. 
	Cầu chì ПК-30-2
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	487. 
	Cầu chì ПК-45-0.25
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	488. 
	Cầu chì ПК-45-0.5
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	489. 
	Cầu chì ПК-45-0.6
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	490. 
	Cầu chì ПК-45-0.8
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	491. 
	Cầu chì ПК-45-0.9
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	492. 
	Cầu chì ПК-45-1
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	493. 
	Cầu chì ПК-45-1.6
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	494. 
	Cầu chì ПК-45-2
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	495. 
	Cầu chì ПК-45-3
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	496. 
	Cầu chì ПК-45-5
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	497. 
	Cầu chì ПК-45-6
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	498. 
	Cầu chì ПК-45-7
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	499. 
	Cầu chì ПК-45-8
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	500. 
	Cầu chì ПК-45-9
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	501. 
	Cầu chì ПН-0.5
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	502. 
	Cầu chì ПН-11
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	503. 
	Cầu chì ПН-20
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	504. 
	Cầu chì ПНО-1
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	505. 
	Cầu chì ПНО-2
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	506. 
	Cầu chì ПНО-3
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	507. 
	Cầu chì ПНО-6
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	508. 
	Cầu chì ПНО-7
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	509. 
	Cầu chì ПЦ-30-3
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	510. 
	Cầu chỉnh lưu kích từ động cơ ИД
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	511. 
	Cầu đấu 2P KF126-2P
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	512. 
	Cầu đấu 3P KF126-3P
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	513. 
	Cầu đấu dây đơn 10 chân 7mm
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	514. 
	Cầu đấu dây đơn 10x6mm
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	515. 
	Cầu đấu dây đơn 2 chân 7mm
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	516. 
	Cầu đấu dây đơn 6 chân 7mm
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	517. 
	Cầu đấu dây đơn 8 chân 7mm
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	518. 
	Cầu đấu dây G354-B
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	519. 
	Cầu đấu dây kép 10 chân 5.5mm
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	520. 
	Cầu đấu dây kép 10 chân 7.0mm
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	521. 
	Cầu đấu dây kép 3 chân 5.5mm
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	522. 
	Cầu đấu dây kép 6 chân 5.5mm
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	523. 
	Cầu đấu dây kép 6 chân 7.0mm
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	524. 
	Cầu đấu dây П-3
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	525. 
	Cầu đấu dây П-7
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	526. 
	Cầu đấu dây П-8
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	527. 
	Cầu đấu kép 20 chân
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	528. 
	Cầu đấu kép 7 chân
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	529. 
	Cầu đi ốt FMU34S
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	530. 
	Cầu nối cáp đồng trục ЛП2.060.004Cп
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	531. 
	Chân chó kẹp cáp phi 18
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	532. 
	Chân đế gắn thiết bị thu phát (chế tạo theo bản vẽ)
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	533. 
	Chậu đỡ la bàn T-150В
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	534. 
	Chiết áp ПTП51B±0.3-20±5
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	535. 
	Chiết áp ПП3-43 1кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	536. 
	Chip Intel NH82801GHM
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	537. 
	Chip Intel NH82802GHM
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	538. 
	Chip K4J10324QD-HC12
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	539. 
	Chip QG82945GME
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	540. 
	Chuyển mạch 11П1H-KHO.360.006
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	541. 
	Chuyển mạch 11П2H-K13HO.360.038
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	542. 
	Chuyển mạch 11П4H-K13
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	543. 
	Chuyển mạch 250V/10A
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	544. 
	Chuyển mạch 250V/25A
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	545. 
	Chuyển mạch 3П2H2
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	546. 
	Chuyển mạch 3П4H2
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	547. 
	Chuyển mạch 3П6H-K13HO.360.006
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	548. 
	Chuyển mạch 3П6H-K13HO.360.037
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	549. 
	Chuyển mạch 5П2H-KHO.360.006
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	550. 
	Chuyển mạch 5П6H-K13HO.360.036
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	551. 
	Chuyển mạch HЛЛ3.602.012
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	552. 
	Chuyển mạch HЛЛ3.602.017
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	553. 
	Chuyển mạch HЛЛ3.602.020
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	554. 
	Chuyển mạch HЛЛ3.602.022
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	555. 
	Chuyển mạch MBT-3 И6.713.567 Cb
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	556. 
	Chuyển mạch nguồn E6.722.089
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	557. 
	Chuyển mạch tinh thô E6.722.083
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	558. 
	Chuyển mạch И6.722.068
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	559. 
	Chuyển mạch И6.722.116
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	560. 
	Chuyển mạch И6.722.118
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	561. 
	Chuyển mạch ЭMУ KP3.602.052
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	562. 
	Co ngang L máng cáp 200x100
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	563. 
	Cổ ngỗng xuyên vách Inox Φ35
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	564. 
	Cổ ngỗng xuyên vách Inox Ф27
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	565. 
	Cổ ngỗng xuyên vách Inox Ф34
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	566. 
	Cổ ngỗng xuyên vách Inox Ф35
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	567. 
	Cổ ngỗng xuyên vách Inox Ф42
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	568. 
	Co xuống máng cáp 200x100
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	569. 
	Cọc đồng ĐC M3 10mm
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	570. 
	Công tắc 3П2H2
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	571. 
	Công tắc E6.722.064 Cb
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	572. 
	Công tắc HK3.649.000Cп
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	573. 
	Công tắc HK3.649.009
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	574. 
	Công tắc HЛ3.863.000Cп
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	575. 
	Công tắc HЛП3.647.000Cп
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	576. 
	Công tắc HЛП3.647.001Cп
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	577. 
	Công tắc khởi động 3 vị trí 35A
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	578. 
	Công tắc ngắt mạch ЛA3.218.001Cп
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	579. 
	Công tắc SW-SPDT
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	580. 
	Công tắc TB1-2
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	581. 
	Công tắc TB2-1
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	582. 
	Công tắc tơ KM2311-7
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	583. 
	Công tắc tơ ПMM-3010
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	584. 
	Công tắc TП1-2
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	585. 
	Công tắc ДC3.603.000
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	586. 
	Công tắc ДC3.603.021
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	587. 
	Công tắc ДC3.603.081
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	588. 
	Công tắc ЛA2.062.001
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	589. 
	Công tắc ЛИ3.602.030Cп
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	590. 
	Công tắc ЛП2.062.079Cп
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	591. 
	Công tắc ЛП2.062.080Cп
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	592. 
	Công tắc ЛП2.062.081Cп
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	593. 
	Công tắc ЛП2.062.082Cп
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	594. 
	Công tắc ЛП2.062.085Cп
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	595. 
	Công tắc ЛП2.062.106Cп
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	596. 
	Công tắc ЛП2.062.107Cп
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	597. 
	Công tắc ЛП7.732.041
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	598. 
	Công tắc П6.632.017
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	599. 
	Công tắc П6.792.049Cп
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	600. 
	Công tắc П6.792.050Cп
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	601. 
	Công tắc П6.792.058 Cb
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	602. 
	Công tắc П6.792.061 Cb
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	603. 
	Công tắc П6.792.062 Cb
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	604. 
	Công tắc П6.792.084 Cb
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	605. 
	Công tắc П6.792.089 Cb
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	606. 
	Công tắc ПП4.683.0
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	607. 
	Công xon đài chỉ huy chính 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	608. 
	Công xon đài chỉ huy phụ 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	609. 
	Công xon ra đa hàng hải và hệ thống tích hợp hàng hải 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	610. 
	Cụm tiếp điểm E6.749.055 Cb
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	611. 
	Cụm tiếp điểm KA6.620.143
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	612. 
	Cụm tiếp điểm KA6.620.144
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	613. 
	Cụm tiếp điểm KA6.620.240
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	614. 
	Cụm tiếp điểm KA6.620.241
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	615. 
	Cụm tiếp điểm PC4.830.014Cп
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	616. 
	Cuộn cảm 0.1µH
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	617. 
	Cuộn cảm 0.15µH
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	618. 
	Cuộn cảm 10µH
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	619. 
	Cuộn cảm 100µH
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	620. 
	Cuộn cảm 1005
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	621. 
	Cuộn cảm 101
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	622. 
	Cuộn cảm 10mH
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	623. 
	Cuộn cảm 110nH
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	624. 
	Cuộn cảm 15.9µH
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	625. 
	Cuộn cảm 15µH
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	626. 
	Cuộn cảm 150µH
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	627. 
	Cuộn cảm 180nH
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	628. 
	Cuộn cảm 1mH
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	629. 
	Cuộn cảm 1R0K
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	630. 
	Cuộn cảm 2.2µH
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	631. 
	Cuộn cảm 22µH
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	632. 
	Cuộn cảm 22µH 1527NE
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	633. 
	Cuộn cảm 220nH
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	634. 
	Cuộn cảm 3.3µH
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	635. 
	Cuộn cảm 33µH
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	636. 
	Cuộn cảm 330nH
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	637. 
	Cuộn cảm 4.7µH
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	638. 
	Cuộn cảm 47µH
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	639. 
	Cuộn cảm 470µH
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	640. 
	Cuộn cảm 470J
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	641. 
	Cuộn cảm 470nH
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	642. 
	Cuộn cảm 4R7
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	643. 
	Cuộn cảm 50µH
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	644. 
	Cuộn cảm 6.8µH
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	645. 
	Cuộn cảm 68µH
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	646. 
	Cuộn cảm 680µH
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	647. 
	Cuộn cảm 77-125nH
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	648. 
	Cuộn cảm 9594-1 42
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	649. 
	Cuộn cảm BNX022
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	650. 
	Cuộn cảm cao tần 1.09µH
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	651. 
	Cuộn cảm cao tần 1.145µH
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	652. 
	Cuộn cảm cao tần 1.2µH
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	653. 
	Cuộn cảm cao tần 1.77µH
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	654. 
	Cuộn cảm cao tần 1.86µH
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	655. 
	Cuộn cảm cao tần 1.99µH
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	656. 
	Cuộn cảm cao tần 147nH
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	657. 
	Cuộn cảm cao tần 177nH
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	658. 
	Cuộn cảm cao tần 2.96µH
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	659. 
	Cuộn cảm cao tần 270nH
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	660. 
	Cuộn cảm cao tần 276nH
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	661. 
	Cuộn cảm cao tần 304nH
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	662. 
	Cuộn cảm cao tần 448nH
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	663. 
	Cuộn cảm cao tần 464nH
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	664. 
	Cuộn cảm cao tần 504nH
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	665. 
	Cuộn cảm cao tần 692nH
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	666. 
	Cuộn cảm cao tần 748nH
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	667. 
	Cuộn cảm cao tần 760nH
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	668. 
	Cuộn cảm Coil 1.5T.D 2.5mm
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	669. 
	Cuộn cảm dán 0.39µH
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	670. 
	Cuộn cảm dán 1.2µH
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	671. 
	Cuộn cảm dán 1.5µH
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	672. 
	Cuộn cảm dán 1.8µH
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	673. 
	Cuộn cảm dán 2.7µH
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	674. 
	Cuộn cảm dán 47µH
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	675. 
	Cuộn cảm dán 470µH
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	676. 
	Cuộn cảm DR125-330
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	677. 
	Cuộn cảm Ferrite bead 10mH
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	678. 
	Cuộn cảm Ferrite bead 1mH
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	679. 
	Cuộn cảm HP-053J
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	680. 
	Cuộn cảm HЛЛ4.750.008Cп
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	681. 
	Cuộn cảm Iron 1µH
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	682. 
	Cuộn cảm Iron 2.2µH
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	683. 
	Cuộn cảm L1 10µH
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	684. 
	Cuộn cảm LHL13-NB221K
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	685. 
	Cuộn cảm LOH4N
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	686. 
	Cuộn cảm LOH6C
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	687. 
	Cuộn cảm PL2A115
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	688. 
	Cuộn cảm RL9733
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	689. 
	Cuộn cảm SBC1-2R2-272
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	690. 
	Cuộn cảm SBC9-1RO-982
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	691. 
	Cuộn cảm SMD 202
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	692. 
	Cuộn cảm SMD 220
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	693. 
	Cuộn cảm SNT-020TF
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	694. 
	Cuộn cảm TLS0809-151KR61
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	695. 
	Cuộn cảm TSL1112-681KR56
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	696. 
	Cuộn cảm WE 744314300
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	697. 
	Cuộn cảm ZZWZ1
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	698. 
	Cuộn cảm И6.776.067 Cb
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	699. 
	Cuộn cảm И7.549.025
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	700. 
	Cuộn cảm ЛИ4.759.035
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	701. 
	Cuộn cảm ЛП4.759.002Cп
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	702. 
	Cuộn cảm ЛП4.759.003Cп
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	703. 
	Cuộn cảm ЛП4.759.004Cп
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	704. 
	Cuộn cảm ЛП4.759.008Cп
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	705. 
	Cuộn cảm ЛП4.759.015Cп
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	706. 
	Cuộn cảm ЛП4.759.019
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	707. 
	Cuộn cảm ЛП4.759.020Cп
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	708. 
	Cuộn cảm ЛП4.759.021Cп
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	709. 
	Cuộn cảm ЛП4.759.022Cп
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	710. 
	Cuộn cảm ЛП4.775.006Cп
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	711. 
	Cuộn cảm ЛП4.779.000
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	712. 
	Cuộn cảm ЛП4.790.005Cп
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	713. 
	Cuộn cảm П6.779.099Cп
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	714. 
	Cuộn chặn 1µH/1% 0.32A
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	715. 
	Cuộn chặn 10µH/10% 0.18A
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	716. 
	Cuộn chặn 100µH/10% 0.06A
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	717. 
	Cuộn chặn 100µH/20% 1.2A
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	718. 
	Cuộn chặn 10nH/10% 0.6A
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	719. 
	Cuộn chặn 1206CS-102XFLC
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	720. 
	Cuộn chặn 1206CS-180XFLC
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	721. 
	Cuộn chặn 1206CS-330XGLC
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	722. 
	Cuộn chặn 130nH/2% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	723. 
	Cuộn chặn 132-15SMGLD
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	724. 
	Cuộn chặn 1812SMS-68NGLC
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	725. 
	Cuộn chặn 2.2µH/10% 0.27A
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	726. 
	Cuộn chặn 246nH/2% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	727. 
	Cuộn chặn 27nH/5% 1A
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	728. 
	Cuộn chặn 3.9µH/10% 0.28A
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	729. 
	Cuộn chặn 3090
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	730. 
	Cuộn chặn 4.7nH/10% 1A
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	731. 
	Cuộn chặn 470nH/1% 0.5A
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	732. 
	Cuộn chặn 470nH/10% 0.15A
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	733. 
	Cuộn chặn 680nH/10% 0.14A
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	734. 
	Cuộn chặn B10TGLC
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	735. 
	Cuộn chặn LAL03NA
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	736. 
	Cuộn chặn LS-267
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	737. 
	Cuộn chặn M600HH-12 T2.8x0.8x12
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	738. 
	Cuộn chặn nạp cao áp ЛП4.759.019
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	739. 
	Cuộn chặn SRP7030-2R2FM
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	740. 
	Cuộn chặn Дp. 2525 HЛЛ4.750.010Cп
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	741. 
	Cuộn chặn Дp.1616 HЛЛ4.750.004Cп
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	742. 
	Cuộn chặn Дp.2020 HЛЛ4.750.007Cп
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	743. 
	Cuộn chặn И6.776.067
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	744. 
	Cuộn chặn И6.776.101
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	745. 
	Cuộn chặn И6.776.117
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	746. 
	Cuộn chặn И6.776.118
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	747. 
	Cuộn chặn И6.776.124
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	748. 
	Cuộn chặn И6.776.125
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	749. 
	Cuộn chặn И6.776.177
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	750. 
	Cuộn chặn И6.776.209
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	751. 
	Cuộn chặn И6.776.282
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	752. 
	Cuộn chặn ЛЛ6.687.006
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	753. 
	Cuộn chặn ЛЛ6.687.008
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	754. 
	Cuộn chặn ЛЛ6.687.009
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	755. 
	Cuộn chặn ЛЛ6.687.010
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	756. 
	Cuộn chặn ЛЛ6.687.012
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	757. 
	Cuộn chặn ЛЛ6.687.025
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	758. 
	Cuộn chặn ЛЛ6.687.026
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	759. 
	Cuộn chặn ЛП2.084.025
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	760. 
	Cuộn chặn ЛП4.792.001Cп
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	761. 
	Cuộn chặn П6.776.085
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	762. 
	Cuộn dao động cao áp П6.719.004
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	763. 
	Cuộn dây 050NL
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	764. 
	Cuộn dây DR74
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	765. 
	Cuộn dây P0351NL
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	766. 
	Cuộn dây P0422NL
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	767. 
	Cuộn dây ЛП2.062.018
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	768. 
	Cuộn dây ЛП2.062.035
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	769. 
	Cuộn dây ЛП2.062.036
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	770. 
	Cuộn dây ЛП2.062.037
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	771. 
	Cuộn dây ЛП2.062.038
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	772. 
	Cuộn dây ЛП2.062.111
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	773. 
	Cuộn dây ЛП2.062.112
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	774. 
	Cuộn dây ЛП2.062.167
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	775. 
	Cuộn dây ЛП2.062.221
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	776. 
	Cuộn dây ЛП4.790.000Cп
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	777. 
	Cuộn dây ЛП4.790.002Cп
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	778. 
	Cuộn dây П6.732.080
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	779. 
	Cuộn dây П6.732.081
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	780. 
	Cuộn dây П6.732.873
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	781. 
	Cuộn dây П6.776.096
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	782. 
	Cuộn hội tụ И6.732.079
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	783. 
	Cuộn lái tia И6.739.103
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	784. 
	Cuộn lọc nguồn L2 1µH
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	785. 
	Đầu ghi DS-7632NI-K2-IP-I loại IP 32 kênh độ phân giải 8MP
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	786. 
	Đầu nối RF cái
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	787. 
	Dây đồng đấu đất Ф3
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	788. 
	Dây mạng Cat6E
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	789. 
	Dây mạng Hikvision Cat6E UTP DS-1LN5E-S
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	790. 
	Dây rút nhựa 4x200mm
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	791. 
	Dây rút nhựa 5x350mm
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	792. 
	Dây thép buộc mạ kẽm 2 ly
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	793. 
	Dây thép buộc mạ kẽm 5 ly
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	794. 
	Dây treo cờ tín hiệu ɸ8
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	795. 
	Dây vải cẩu 10m chịu tải 10 tấn
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	796. 
	Đế giảm chấn Ra đa điều khiển pháo
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	797. 
	Đế Vi mạch 16DIP ICA-316-STT
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	798. 
	Đệm phẳng Inox M12
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	799. 
	Đệm phẳng Inox M16
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	800. 
	Đệm phẳng Inox M18
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	801. 
	Đệm phẳng Inox M20
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	802. 
	Đệm vênh Inox M12
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	803. 
	Đệm vênh Inox M16
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	804. 
	Đệm vênh Inox M18
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	805. 
	Đệm vênh Inox M20
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	806. 
	Đèn 24V/10W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	807. 
	Đèn điện tử 1Ц1С
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	808. 
	Đèn điện tử 2Ц2С
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	809. 
	Đèn điện tử 5Ц3C
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	810. 
	Đèn điện tử 5Ц4C
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	811. 
	Đèn điện tử 6Г9C
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	812. 
	Đèn điện tử 6Ж1П
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	813. 
	Đèn điện tử 6Ж1П-EB
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	814. 
	Đèn điện tử 6Ж2П
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	815. 
	Đèn điện tử 6Ж2П-EB
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	816. 
	Đèn điện tử 6Ж4
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	817. 
	Đèn điện tử 6Ж5П
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	818. 
	Đèn điện tử 6Ж8
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	819. 
	Đèn điện tử 6Ж9П
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	820. 
	Đèn điện tử 6К4П-E
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	821. 
	Đèn điện tử 6Н13C
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	822. 
	Đèn điện tử 6Н13П
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	823. 
	Đèn điện tử 6Н15П
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	824. 
	Đèn điện tử 6Н1П-EB
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	825. 
	Đèn điện tử 6Н2П-EB
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	826. 
	Đèn điện tử 6Н3П
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	827. 
	Đèn điện tử 6Н3П-E
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	828. 
	Đèn điện tử 6Н6П
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	829. 
	Đèn điện tử 6Н7С
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	830. 
	Đèn điện tử 6Н8C
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	831. 
	Đèn điện tử 6Н9С
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	832. 
	Đèn điện tử 6П1П
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	833. 
	Đèn điện tử 6П1П-EB
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	834. 
	Đèn điện tử 6П3C
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	835. 
	Đèn điện tử 6П6C
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	836. 
	Đèn điện tử 6П9
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	837. 
	Đèn điện tử 6П9C
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	838. 
	Đèn điện tử 6С19П-B
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	839. 
	Đèn điện tử 6С33C-B
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	840. 
	Đèn điện tử 6С4С
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	841. 
	Đèn điện tử 6Х2П-EB
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	842. 
	Đèn điện tử 6Х6C
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	843. 
	Đèn điện tử 6Ц3C
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	844. 
	Đèn điện tử 6Ц5C
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	845. 
	Đèn điện tử 95 СГ9
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	846. 
	Đèn điện tử 9Г5C9
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	847. 
	Đèn điện tử B1-0.1/40
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	848. 
	Đèn điện tử MH-26-0.12
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	849. 
	Đèn điện tử TГИ1-35/3
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	850. 
	Đèn điện tử TГИ2-400/016
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	851. 
	Đèn điện tử TГИ3-0.1/1.3
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	852. 
	Đèn điện tử ВИЗ-70/32
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	853. 
	Đèn điện tử Г-807
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	854. 
	Đèn điện tử ГИ-30
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	855. 
	Đèn điện tử ГУ-50
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	856. 
	Đèn điện tử СГ15П
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	857. 
	Đèn điện tử СГ16П
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	858. 
	Đèn điện tử СГ1П-EB
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	859. 
	Đèn điện tử СГ2С
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	860. 
	Đèn điện tử СГ3С
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	861. 
	Đèn điện tử СГ4С
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	862. 
	Đèn điện tử СГ95
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	863. 
	Đèn điện tử СЦ-21
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	864. 
	Đèn điện tử ТГ1-0.1/0.3
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	865. 
	Đèn điện tử ТГ3-0.1/1.3
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	866. 
	Đèn điện tử ТГИ3-3.25/16
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	867. 
	Đèn hình 13ЛM-31
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	868. 
	Đèn hình 13ЛМ31В
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	869. 
	Đèn hình ЛM.35B
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	870. 
	Đèn Kлиctpoh K-15
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	871. 
	Đèn LedxQAGRN-0603
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	872. 
	Đèn ngoại sai К701
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	873. 
	Đèn pha đặc chủng 1000 W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	874. 
	Đèn phóng điện P-350
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	875. 
	Đèn phóng điện РР-323
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	876. 
	Đèn sóng chạy УB-5
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	877. 
	Đèn sóng chạy УБ1Б
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	878. 
	Đèn sóng chạy УУВ-1
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	879. 
	Đèn tín hiệu 10 W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	880. 
	Đèn tín hiệu СM26-2Б
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	881. 
	Đèn tín hiệu СM6.3-1.6
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	882. 
	Đèn từ EEV MG5436
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	883. 
	Đèn từ МИ-510
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	884. 
	Đi ốt 100C
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	885. 
	Đi ốt 1086-15140-ND
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	886. 
	Đi ốt 15ГД12A
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	887. 
	Đi ốt 15ГМ8A
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	888. 
	Đi ốt 1N4007
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	889. 
	Đi ốt 1N4008
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	890. 
	Đi ốt 1N4148
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	891. 
	Đi ốt 1N4148WS
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	892. 
	Đi ốt 1N4153
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	893. 
	Đi ốt 1N4935
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	894. 
	Đi ốt 1N5234
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	895. 
	Đi ốt 1N58
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	896. 
	Đi ốt 1N5818
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	897. 
	Đi ốt 1N5819
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	898. 
	Đi ốt 1S1834
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	899. 
	Đi ốt 1S5272
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	900. 
	Đi ốt 1S953
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	901. 
	Đi ốt 1SS181
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	902. 
	Đi ốt 1SS184
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	903. 
	Đi ốt 1SS226
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	904. 
	Đi ốt 1SS271
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	905. 
	Đi ốt 1SS55
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	906. 
	Đi ốt 1SS81
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	907. 
	Đi ốt 25EД28Г
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	908. 
	Đi ốt 30ГД24A
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	909. 
	Đi ốt 40ГД20A
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	910. 
	Đi ốt 4202S
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	911. 
	Đi ốt 48PH
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	912. 
	Đi ốt 50PH
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	913. 
	Đi ốt 5ГE40AФ
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	914. 
	Đi ốt 75ET6Г
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	915. 
	Đi ốt 75ГД8Я-K
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	916. 
	Đi ốt 7ГE40AФ
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	917. 
	Đi ốt BAS216
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	918. 
	Đi ốt BAS70-04W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	919. 
	Đi ốt BYV27-100V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	920. 
	Đi ốt BYV27-10D
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	921. 
	Đi ốt C1051
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	922. 
	Đi ốt C24
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	923. 
	Đi ốt CA6
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	924. 
	Đi ốt cao tần Д408A
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	925. 
	Đi ốt E36CA
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	926. 
	Đi ốt FC51M
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	927. 
	Đi ốt FMB-36M
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	928. 
	Đi ốt HSMS2800
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	929. 
	Đi ốt HSMS2825
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	930. 
	Đi ốt JAN1N944B-1
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	931. 
	Đi ốt JANt x1N3070-1
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	932. 
	Đi ốt MA4P7006F
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	933. 
	Đi ốt MA8334-115
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	934. 
	Đi ốt N400DC
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	935. 
	Đi ốt PG1101W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	936. 
	Đi ốt PY1101W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	937. 
	Đi ốt PY11D1W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	938. 
	Đi ốt RG4C-LF
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	939. 
	Đi ốt Schotsky 226161
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	940. 
	Đi ốt Schotsky 547Y
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	941. 
	Đi ốt Schotsky 547У
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	942. 
	Đi ốt sêlen 15ГМ12A
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	943. 
	Đi ốt sêlen 22ГД16A
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	944. 
	Đi ốt sêlen 40ГД12A
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	945. 
	Đi ốt selen 7ДГ12A
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	946. 
	Đi ốt SFPA-53V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	947. 
	Đi ốt SFPJ-73
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	948. 
	Đi ốt SK0535
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	949. 
	Đi ốt T03C
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	950. 
	Đi ốt tách sóng Д403Б
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	951. 
	Đi ốt tách sóng Д405A
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	952. 
	Đi ốt TVS SM8LC05/TR7
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	953. 
	Đi ốt UA78L05
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	954. 
	Đi ốt xê len 22ГД12А
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	955. 
	Đi ốt xê len 22ГД16А
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	956. 
	Đi ốt Zener 2CB30
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	957. 
	Đi ốt Zener 3.3V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	958. 
	Đi ốt Zener 8E
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	959. 
	Đi ốt Zener SSA34
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	960. 
	Đi ốt Zener Z2W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	961. 
	Đi ốt Zener Z3
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	962. 
	Đi ốt Zener Z9W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	963. 
	Đi ốt Zenner ZC1
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	964. 
	Đi ốt Д1009
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	965. 
	Đi ốt Д106A
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	966. 
	Đi ốt Д207
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	967. 
	Đi ốt Д209
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	968. 
	Đi ốt Д211
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	969. 
	Đi ốt Д226
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	970. 
	Đi ốt Д229Б
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	971. 
	Đi ốt Д237Б
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	972. 
	Đi ốt Д2B
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	973. 
	Đi ốt Д2E
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	974. 
	Đi ốt Д2Ж
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	975. 
	Đi ốt Д403B
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	976. 
	Đi ốt Д407A
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	977. 
	Đi ốt Д7E
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	978. 
	Đi ốt Д7Ж
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	979. 
	Đi ốt Д814A
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	980. 
	Đi ốt ДKC-7M
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	981. 
	Đi ốt ЭD214
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	982. 
	Điện thoại ấn phím
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	983. 
	Điện thoại IP
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	984. 
	Điện trở 0806 102Ω±1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	985. 
	Điện trở 0806 103Ω±1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	986. 
	Điện trở 0806 222Ω±1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	987. 
	Điện trở 0806 332Ω±1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	988. 
	Điện trở 0806 473Ω±1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	989. 
	Điện trở 0806 681Ω±1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	990. 
	Điện trở 1 MΩ±1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	991. 
	Điện trở 1.1kΩ±1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	992. 
	Điện trở 1.37kΩ±1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	993. 
	Điện trở 1.5kΩ±1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	994. 
	Điện trở 1.8kΩ±5% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	995. 
	Điện trở 100 SMT
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	996. 
	Điện trở 100kΩ±1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	997. 
	Điện trở 100Ω±1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	998. 
	Điện trở 100Ω±1% 1W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	999. 
	Điện trở 100Ω±10% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1000. 
	Điện trở 100Ω±5% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1001. 
	Điện trở 101 SMT
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1002. 
	Điện trở 102 SMT
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1003. 
	Điện trở 102±1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1004. 
	Điện trở 102kΩ±1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1005. 
	Điện trở 103 SMT
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1006. 
	Điện trở 103kΩ±1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1007. 
	Điện trở 104 SMT
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1008. 
	Điện trở 10kΩ±1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1009. 
	Điện trở 10kΩ±1% 2W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1010. 
	Điện trở 10kΩ±5% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1011. 
	Điện trở 10kΩ±5% 2W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1012. 
	Điện trở 10R0
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1013. 
	Điện trở 10Ω±1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1014. 
	Điện trở 11Ω±1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1015. 
	Điện trở 1202
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1016. 
	Điện trở 1202kΩ±1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1017. 
	Điện trở 120kΩ±1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1018. 
	Điện trở 120kΩ±1% 1W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1019. 
	Điện trở 120Ω±5% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1020. 
	Điện trở 12kΩ±1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1021. 
	Điện trở 12kΩ±5% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1022. 
	Điện trở 13.7kΩ±1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1023. 
	Điện trở 150 SMT
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1024. 
	Điện trở 150kΩ±1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1025. 
	Điện trở 150R
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1026. 
	Điện trở 15kΩ±1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1027. 
	Điện trở 15kΩ±10% 1W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1028. 
	Điện trở 15kΩ±5% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1029. 
	Điện trở 15R0
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1030. 
	Điện trở 15Ω±0.1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1031. 
	Điện trở 16kΩ±1% 1W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1032. 
	Điện trở 1kΩ±1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1033. 
	Điện trở 1kΩ±1% 1W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1034. 
	Điện trở 1kΩ±1% 2W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1035. 
	Điện trở 1kΩ±5% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1036. 
	Điện trở 1kΩ±5% 2W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1037. 
	Điện trở 1MΩ±5% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1038. 
	Điện trở 2.2kΩ±1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1039. 
	Điện trở 2.7kΩ±1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1040. 
	Điện trở 200Ω±0.1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1041. 
	Điện trở 200Ω±1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1042. 
	Điện trở 20kΩ±1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1043. 
	Điện trở 20Ω±1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1044. 
	Điện trở 220kΩ±1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1045. 
	Điện trở 220Ω±1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1046. 
	Điện trở 220Ω±5% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1047. 
	Điện trở 221 SMT
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1048. 
	Điện trở 222 SMT
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1049. 
	Điện trở 222kΩ±1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1050. 
	Điện trở 223 SMT
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1051. 
	Điện trở 22kΩ±1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1052. 
	Điện trở 22kΩ±5% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1053. 
	Điện trở 22R0
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1054. 
	Điện trở 22Ω±1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1055. 
	Điện trở 23.7kΩ±1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1056. 
	Điện trở 23.7Ω±0.1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1057. 
	Điện trở 240kΩ±1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1058. 
	Điện trở 2491
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1059. 
	Điện trở 24kΩ±1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1060. 
	Điện trở 270Ω±5% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1061. 
	Điện trở 27kΩ±1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1062. 
	Điện trở 28kΩ±1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1063. 
	Điện trở 2kΩ±1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1064. 
	Điện trở 2kΩ±1% 1W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1065. 
	Điện trở 2Ω±5% 2W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1066. 
	Điện trở 3.6kΩ±5% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1067. 
	Điện trở 30kΩ±1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1068. 
	Điện trở 30Ω±1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1069. 
	Điện trở 3290H-1-503
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1070. 
	Điện trở 3300
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1071. 
	Điện trở 330kΩ±1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1072. 
	Điện trở 330Ω±1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1073. 
	Điện trở 333 SMT
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1074. 
	Điện trở 33kΩ±1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1075. 
	Điện trở 348Ω±1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1076. 
	Điện trở 360Ω±5% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1077. 
	Điện trở 390Ω±1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1078. 
	Điện trở 39КИ 1ВТ
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1079. 
	Điện trở 3kΩ±1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1080. 
	Điện trở 4.13Ω±5% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1081. 
	Điện trở 4.7kΩ±1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1082. 
	Điện trở 4.7kΩ±5% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1083. 
	Điện trở 4.7Ω±5% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1084. 
	Điện trở 4.99kΩ±1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1085. 
	Điện trở 430Ω±1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1086. 
	Điện trở 432Ω±0.1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1087. 
	Điện trở 470 SMT
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1088. 
	Điện trở 470kΩ±1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1089. 
	Điện trở 470Ω±1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1090. 
	Điện trở 470Ω±5% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1091. 
	Điện trở 471 SMT
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1092. 
	Điện trở 472 SMT
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1093. 
	Điện trở 47kΩ±1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1094. 
	Điện trở 47kΩ±1% 1W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1095. 
	Điện trở 47КИ 1ВТ
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1096. 
	Điện trở 49.9kΩ±5% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1097. 
	Điện trở 49.9Ω±1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1098. 
	Điện trở 5.62kΩ±5% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1099. 
	Điện trở 5.6kΩ±1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1100. 
	Điện trở 500Ω±1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1101. 
	Điện trở 510kΩ±1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1102. 
	Điện trở 510Ω±1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1103. 
	Điện trở 511kΩ±1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1104. 
	Điện trở 511Ω±0.1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1105. 
	Điện trở 513 SMT
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1106. 
	Điện trở 51kΩ±1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1107. 
	Điện trở 51Ω±1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1108. 
	Điện trở 561kΩ±1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1109. 
	Điện trở 5Ω±1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1110. 
	Điện trở 6.14Ω±5% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1111. 
	Điện trở 6.16Ω±5% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1112. 
	Điện trở 6.18Ω±5% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1113. 
	Điện trở 6.1Ω±5% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1114. 
	Điện trở 6.2Ω±5% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1115. 
	Điện trở 6.52Ω±5% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1116. 
	Điện trở 6.7Ω±5% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1117. 
	Điện trở 6.8kΩ±1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1118. 
	Điện trở 62kΩ±1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1119. 
	Điện trở 680Ω±5% 1W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1120. 
	Điện trở 69.8kΩ±1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1121. 
	Điện trở 7.5kΩ±1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1122. 
	Điện trở 75R0
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1123. 
	Điện trở 8.2kΩ±1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1124. 
	Điện trở 82kΩ±1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1125. 
	Điện trở 82КИ 1ВТ
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1126. 
	Điện trở ARF06BTCO1000
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1127. 
	Điện trở BC-5 550 Ом±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1128. 
	Điện trở cầu chì 1206
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1129. 
	Điện trở công suất 0.1kΩ±1% 5W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1130. 
	Điện trở công suất 4.7 Ом±5% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1131. 
	Điện trở công suất 5W 0.1кОм 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1132. 
	Điện trở D55342K07B2B87RTR
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1133. 
	Điện trở dán 10 MΩ±1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1134. 
	Điện trở dán 100kΩ±0.1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1135. 
	Điện trở dán 100kΩ±1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1136. 
	Điện trở dán 100Ω±0.1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1137. 
	Điện trở dán 100Ω±0.1% 0.5W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1138. 
	Điện trở dán 100Ω±1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1139. 
	Điện trở dán 103Ω±1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1140. 
	Điện trở dán 10kΩ±0.1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1141. 
	Điện trở dán 110Ω±0.1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1142. 
	Điện trở dán 110Ω±1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1143. 
	Điện trở dán 11kΩ±0.1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1144. 
	Điện trở dán 11kΩ±1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1145. 
	Điện trở dán 1206 10kΩ±0.1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1146. 
	Điện trở dán 1206 11kΩ±0.1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1147. 
	Điện trở dán 1206 12kΩ±0.1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1148. 
	Điện trở dán 1206 30.1kΩ±0.1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1149. 
	Điện trở dán 1206 39.2kΩ±0.1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1150. 
	Điện trở dán 1206 39.2Ω±0.1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1151. 
	Điện trở dán 1206 43.2Ω±0.1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1152. 
	Điện trở dán 1206 47.5Ω±0.1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1153. 
	Điện trở dán 1206 50kΩ±0.1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1154. 
	Điện trở dán 1206 54.9kΩ±0.1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1155. 
	Điện trở dán 1206 6.19kΩ±0.1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1156. 
	Điện trở dán 1206 60.4kΩ±0.1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1157. 
	Điện trở dán 120Ω±1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1158. 
	Điện trở dán 121Ω±0.1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1159. 
	Điện trở dán 12kΩ±0.1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1160. 
	Điện trở dán 12kΩ±1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1161. 
	Điện trở dán 13kΩ±1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1162. 
	Điện trở dán 15.8kΩ±1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1163. 
	Điện trở dán 150Ω±0.1% 0.5W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1164. 
	Điện trở dán 150Ω±1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1165. 
	Điện trở dán 16.2kΩ±1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1166. 
	Điện trở dán 18.2kΩ±1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1167. 
	Điện trở dán 182kΩ±1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1168. 
	Điện trở dán 1kΩ±0.1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1169. 
	Điện trở dán 1kΩ±1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1170. 
	Điện trở dán 1Ω±1% 0.25W 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1171. 
	Điện trở dán 202Ω±1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1172. 
	Điện trở dán 20kΩ±1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1173. 
	Điện trở dán 20Ω±1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1174. 
	Điện trở dán 220Ω±0.1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1175. 
	Điện trở dán 220Ω±1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1176. 
	Điện trở dán 22kΩ±0.1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1177. 
	Điện trở dán 22Ω±0.1% 0.5W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1178. 
	Điện trở dán 3.01kΩ±1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1179. 
	Điện trở dán 3.3kΩ±0.1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1180. 
	Điện trở dán 33.2Ω±1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1181. 
	Điện trở dán 33Ω±0.1% 0.5W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1182. 
	Điện trở dán 33Ω±1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1183. 
	Điện trở dán 357Ω±0.1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1184. 
	Điện trở dán 392Ω±0.1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1185. 
	Điện trở dán 4.75kΩ±1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1186. 
	Điện trở dán 4.75Ω±0.1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1187. 
	Điện trở dán 4.7kΩ±0.1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1188. 
	Điện trở dán 4.7kΩ±1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1189. 
	Điện trở dán 470kΩ±0.1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1190. 
	Điện trở dán 472Ω±1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1191. 
	Điện trở dán 475Ω±1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1192. 
	Điện trở dán 47Ω±1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1193. 
	Điện trở dán 5.1kΩ±1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1194. 
	Điện trở dán 561Ω±1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1195. 
	Điện trở dán 56Ω±1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1196. 
	Điện trở dán 619Ω±1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1197. 
	Điện trở dán 7.5kΩ±1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1198. 
	Điện trở dán 82.5Ω±1% 0.25W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1199. 
	Điện trở điều chỉnh KK4.689.006
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1200. 
	Điện trở điều chỉnh KK4.689.008
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1201. 
	Điện trở IIПСП-II-1-F-A 22кОм±20% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1202. 
	Điện trở IIСП-I-1-A 100кОм±20% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1203. 
	Điện trở IIСП-I-1-A 10кОм±20% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1204. 
	Điện trở IIСП-I-1-A 22кОм±20% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1205. 
	Điện trở IIСП-I-1-A 33кОм±20% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1206. 
	Điện trở IIСП-I-1-A 470 Ом±20% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1207. 
	Điện trở IIСП-I-1-A 470кОм±20% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1208. 
	Điện trở IIСП-I-1-A 470кОм±30% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1209. 
	Điện trở IIСП-I-A 100кОм±20% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1210. 
	Điện trở IIСП-I-A 10кОм±20% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1211. 
	Điện trở IIСП-I-A 220кОм±20% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1212. 
	Điện trở IIСП-I-A 33кОм±20% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1213. 
	Điện trở IIСП-I-A 470 Ом±20% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1214. 
	Điện trở IIСП-I-A 47кОм±20% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1215. 
	Điện trở IIСП-II-0.5-A 1MОм±30% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1216. 
	Điện trở IIСП-II-1-A 100кОм±20% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1217. 
	Điện trở IIСП-II-1-A 10кОм±20% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1218. 
	Điện trở IIСП-II-1-A 150кОм±20% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1219. 
	Điện trở IIСП-II-1-A 1MОм±30% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1220. 
	Điện trở IIСП-II-1-A 220кОм±20% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1221. 
	Điện trở IIСП-II-1-A 22кОм±20% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1222. 
	Điện trở IIСП-II-1-A 330кОм±30% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1223. 
	Điện trở IIСП-II-1-A 4.7кОм±20% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1224. 
	Điện trở IIСП-II-1-A 470кОм±20% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1225. 
	Điện trở IIСП-II-1-A 470кОм±30% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1226. 
	Điện trở II-СП-III-0.5-A 150кОм±20% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1227. 
	Điện trở II-СП-III-0.5-A 4.7кОм±20% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1228. 
	Điện trở II-СП-III-0.5-A 68кОм±20% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1229. 
	Điện trở II-СП-III-1-A 150кОм±20% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1230. 
	Điện trở II-СП-III-1-A 4.7кОм±20% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1231. 
	Điện trở II-СП-III-1-A 680кОм±20% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1232. 
	Điện trở II-СП-III-1-A 68кОм±20% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1233. 
	Điện trở IПЭВ-10 390 Ом±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1234. 
	Điện trở IПЭВ-15 10 Ом±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1235. 
	Điện trở IПЭВ-15 2.4 Ом±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1236. 
	Điện trở IПЭВ-15 2.4кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1237. 
	Điện trở IПЭВ-15 220 Ом±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1238. 
	Điện trở IПЭВ-15 5.1 Ом±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1239. 
	Điện trở IПЭВ-20 20кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1240. 
	Điện trở IПЭВ-25 120 Ом±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1241. 
	Điện trở IПЭВ-25 1кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1242. 
	Điện trở IПЭВ-25 200 Ом±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1243. 
	Điện trở IПЭВ-25 2кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1244. 
	Điện trở IПЭВ-25 510 Ом±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1245. 
	Điện trở IПЭВ-30 3кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1246. 
	Điện trở IПЭВ-40 510 Ом±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1247. 
	Điện trở IПЭВ-50 2кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1248. 
	Điện trở IПЭВ-7.5 24 Ом±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1249. 
	Điện trở IПЭВ-7.5 33 Ом±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1250. 
	Điện trở IПЭВР-10 10 Ом±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1251. 
	Điện trở IПЭВР-50 243 Ом±5% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1252. 
	Điện trở nhiệt KMT-12 4.7кОм±30% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1253. 
	Điện trở P2TC0402D1501LNTA
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1254. 
	Điện trở P2TC0402D5001LNTA
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1255. 
	Điện trở P2TC0603D1000PNT
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1256. 
	Điện trở P2TC0603D1001LNTA
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1257. 
	Điện trở P2TC0603D1003LNTA
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1258. 
	Điện trở P2TC0603D1500PNT
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1259. 
	Điện trở P2TC0603D1501LNT
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1260. 
	Điện trở P2TC0603D1501LNTA
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1261. 
	Điện trở P2TC0603D2001LNTA
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1262. 
	Điện trở P2TC0603D3301LNT
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1263. 
	Điện trở P2TC0603D4701LNT
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1264. 
	Điện trở P2TC0603D4990LNT
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1265. 
	Điện trở PAC500004707FAC000
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1266. 
	Điện trở PEP0402У1001BGTA
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1267. 
	Điện trở PTF65100R00AZEK
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1268. 
	Điện trở PTF6510K000ВZBF
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1269. 
	Điện trở PTF651K0000AZEK
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1270. 
	Điện trở R0603 102
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1271. 
	Điện trở R0603 105
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1272. 
	Điện trở R0603 121
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1273. 
	Điện trở R0603 472
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1274. 
	Điện trở R0603 681
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1275. 
	Điện trở R1206 1K 1% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1276. 
	Điện trở R22J
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1277. 
	Điện trở RCME0247001BZS03
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1278. 
	Điện trở RCMT02470R0ВDS03
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1279. 
	Điện trở RL07S224GB14
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1280. 
	Điện trở RWA510R0ВL
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1281. 
	Điện trở RWB20R00DL
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1282. 
	Điện trở SMD 1000
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1283. 
	Điện trở SMD 103
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1284. 
	Điện trở sứ ПЭВ-10/620±5% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1285. 
	Điện trở sứ ПЭВ-25 I-68 1.5кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1286. 
	Điện trở sứ ПЭВ-25 IV-67 1500 Ом±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1287. 
	Điện trở sứ ПЭВ-25 IV-70 1кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1288. 
	Điện trở sứ ПЭВ-30/510±5% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1289. 
	Điện trở thanh 9X-1-472LF
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1290. 
	Điện trở ВС-0.25-7.5кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1291. 
	Điện trở ВС-0.25-75 Ом±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1292. 
	Điện trở ВС-0.25-8.2кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1293. 
	Điện trở ВС-0.5-2.2кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1294. 
	Điện trở ВС-0.5200кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1295. 
	Điện trở ВС-0.5-27 Ом±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1296. 
	Điện trở ВС-0.5-3MОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1297. 
	Điện trở ВС-0.5-3.3кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1298. 
	Điện trở ВС-0.5-330 Ом±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1299. 
	Điện trở ВС-1-150кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1300. 
	Điện trở ВС-1-15кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1301. 
	Điện trở ВС-1-2.4кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1302. 
	Điện trở ВС-1-510 Ом±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1303. 
	Điện trở ЛA4.675.023
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1304. 
	Điện trở ЛП4.675.000
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1305. 
	Điện trở ЛП4.675.003Cп
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1306. 
	Điện trở МЛТ-0.5 1.2кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1307. 
	Điện trở МЛТ-0.5 1.3MОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1308. 
	Điện trở МЛТ-0.5 1.5кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1309. 
	Điện trở МЛТ-0.5 1.8кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1310. 
	Điện trở МЛТ-0.5 100 Ом±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1311. 
	Điện trở МЛТ-0.5 100кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1312. 
	Điện trở МЛТ-0.5 10кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1313. 
	Điện trở МЛТ-0.5 120 Ом±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1314. 
	Điện trở МЛТ-0.5 120кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1315. 
	Điện trở МЛТ-0.5 130кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1316. 
	Điện trở МЛТ-0.5 150 Ом±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1317. 
	Điện trở МЛТ-0.5 150кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1318. 
	Điện trở МЛТ-0.5 15кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1319. 
	Điện trở МЛТ-0.5 15кОм±5% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1320. 
	Điện trở МЛТ-0.5 160 Ом±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1321. 
	Điện trở МЛТ-0.5 160кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1322. 
	Điện trở МЛТ-0.5 180кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1323. 
	Điện trở МЛТ-0.5 18кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1324. 
	Điện trở МЛТ-0.5 1кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1325. 
	Điện trở МЛТ-0.5 2.2кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1326. 
	Điện trở МЛТ-0.5 2.7кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1327. 
	Điện trở МЛТ-0.5 200 Ом±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1328. 
	Điện trở МЛТ-0.5 200кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1329. 
	Điện trở МЛТ-0.5 20кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1330. 
	Điện trở МЛТ-0.5 220 Ом±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1331. 
	Điện trở МЛТ-0.5 220кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1332. 
	Điện trở МЛТ-0.5 270 Ом±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1333. 
	Điện trở МЛТ-0.5 270кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1334. 
	Điện trở МЛТ-0.5 27кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1335. 
	Điện trở МЛТ-0.5 3.3MОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1336. 
	Điện trở МЛТ-0.5 3.9кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1337. 
	Điện trở МЛТ-0.5 300 Ом±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1338. 
	Điện trở МЛТ-0.5 300кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1339. 
	Điện trở МЛТ-0.5 30кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1340. 
	Điện trở МЛТ-0.5 330 Ом±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1341. 
	Điện trở МЛТ-0.5 330кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1342. 
	Điện trở МЛТ-0.5 33кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1343. 
	Điện trở МЛТ-0.5 360 Ом±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1344. 
	Điện trở МЛТ-0.5 390 Ом±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1345. 
	Điện trở МЛТ-0.5 390кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1346. 
	Điện trở МЛТ-0.5 39кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1347. 
	Điện trở МЛТ-0.5 4.3MОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1348. 
	Điện trở МЛТ-0.5 4.3кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1349. 
	Điện trở МЛТ-0.5 4.7кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1350. 
	Điện trở МЛТ-0.5 430 Ом±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1351. 
	Điện trở МЛТ-0.5 43кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1352. 
	Điện trở МЛТ-0.5 470 Ом±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1353. 
	Điện trở МЛТ-0.5 470кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1354. 
	Điện trở МЛТ-0.5 47кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1355. 
	Điện trở МЛТ-0.5 5.1кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1356. 
	Điện trở МЛТ-0.5 5.6кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1357. 
	Điện trở МЛТ-0.5 510кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1358. 
	Điện trở МЛТ-0.5 51кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1359. 
	Điện trở МЛТ-0.5 56кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1360. 
	Điện trở МЛТ-0.5 620 Ом±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1361. 
	Điện trở МЛТ-0.5 620кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1362. 
	Điện trở МЛТ-0.5 680 Ом±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1363. 
	Điện trở МЛТ-0.5 68кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1364. 
	Điện trở МЛТ-0.5 750 Ом±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1365. 
	Điện trở МЛТ-0.5 75кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1366. 
	Điện trở МЛТ-0.5 820кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1367. 
	Điện trở МЛТ-0.5 82кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1368. 
	Điện trở МЛТ-1 1.5кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1369. 
	Điện trở МЛТ-1 1.8кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1370. 
	Điện trở МЛТ-1 100 Ом±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1371. 
	Điện trở МЛТ-1 100кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1372. 
	Điện trở МЛТ-1 10кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1373. 
	Điện trở МЛТ-1 120кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1374. 
	Điện trở МЛТ-1 150кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1375. 
	Điện trở МЛТ-1 180 Ом±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1376. 
	Điện trở МЛТ-1 1кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1377. 
	Điện trở МЛТ-1 1кОм±5% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1378. 
	Điện trở МЛТ-1 2.4кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1379. 
	Điện trở МЛТ-1 200 Ом±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1380. 
	Điện trở МЛТ-1 20кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1381. 
	Điện trở МЛТ-1 220 Ом±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1382. 
	Điện trở МЛТ-1 220кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1383. 
	Điện trở МЛТ-1 22кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1384. 
	Điện trở МЛТ-1 24кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1385. 
	Điện trở МЛТ-1 270кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1386. 
	Điện trở МЛТ-1 27кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1387. 
	Điện trở МЛТ-1 2кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1388. 
	Điện trở МЛТ-1 3.3кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1389. 
	Điện trở МЛТ-1 3.9кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1390. 
	Điện trở МЛТ-1 330кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1391. 
	Điện trở МЛТ-1 330кОм±5% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1392. 
	Điện trở МЛТ-1 360кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1393. 
	Điện trở МЛТ-1 36кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1394. 
	Điện trở МЛТ-1 39 Ом±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1395. 
	Điện trở МЛТ-1 390 Ом±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1396. 
	Điện trở МЛТ-1 39кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1397. 
	Điện trở МЛТ-1 3кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1398. 
	Điện trở МЛТ-1 4.3MОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1399. 
	Điện trở МЛТ-1 4.3кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1400. 
	Điện trở МЛТ-1 4.7кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1401. 
	Điện trở МЛТ-1 47 кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1402. 
	Điện trở МЛТ-1 470 Ом±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1403. 
	Điện trở МЛТ-1 5.1кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1404. 
	Điện trở МЛТ-1 5.6кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1405. 
	Điện trở МЛТ-1 510кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1406. 
	Điện trở МЛТ-1 51кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1407. 
	Điện trở МЛТ-1 560 Ом±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1408. 
	Điện trở МЛТ-1 56кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1409. 
	Điện trở МЛТ-1 6.2кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1410. 
	Điện trở МЛТ-1 620 Ом±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1411. 
	Điện trở МЛТ-1 620кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1412. 
	Điện trở МЛТ-1 62кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1413. 
	Điện trở МЛТ-1 68кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1414. 
	Điện trở МЛТ-1 75кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1415. 
	Điện trở МЛТ-1 8.2кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1416. 
	Điện trở МЛТ-1 820 Ом±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1417. 
	Điện trở МЛТ-1 82кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1418. 
	Điện trở МЛТ-2 1.5кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1419. 
	Điện trở МЛТ-2 100 Ом±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1420. 
	Điện trở МЛТ-2 100кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1421. 
	Điện trở МЛТ-2 10кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1422. 
	Điện trở МЛТ-2 11кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1423. 
	Điện trở МЛТ-2 130кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1424. 
	Điện trở МЛТ-2 150кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1425. 
	Điện trở МЛТ-2 15кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1426. 
	Điện trở МЛТ-2 16кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1427. 
	Điện trở МЛТ-2 180кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1428. 
	Điện trở МЛТ-2 200 Ом±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1429. 
	Điện trở МЛТ-2 20кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1430. 
	Điện trở МЛТ-2 220 Ом±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1431. 
	Điện trở МЛТ-2 220кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1432. 
	Điện trở МЛТ-2 240кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1433. 
	Điện trở МЛТ-2 24кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1434. 
	Điện trở МЛТ-2 2кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1435. 
	Điện trở МЛТ-2 3.3кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1436. 
	Điện trở МЛТ-2 30кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1437. 
	Điện trở МЛТ-2 30кОм±5% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1438. 
	Điện trở МЛТ-2 330 Ом±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1439. 
	Điện trở МЛТ-2 330кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1440. 
	Điện trở МЛТ-2 390кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1441. 
	Điện trở МЛТ-2 39кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1442. 
	Điện trở МЛТ-2 3кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1443. 
	Điện trở МЛТ-2 43кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1444. 
	Điện trở МЛТ-2 5.1кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1445. 
	Điện trở МЛТ-2 5.6кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1446. 
	Điện trở МЛТ-2 510 Ом±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1447. 
	Điện trở МЛТ-2 51кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1448. 
	Điện trở МЛТ-2 560кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1449. 
	Điện trở МЛТ-2 56кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1450. 
	Điện trở МЛТ-2 6.2кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1451. 
	Điện trở МЛТ-2 680 Ом±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1452. 
	Điện trở МЛТ-2 75кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1453. 
	Điện trở МЛТ-2 82кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1454. 
	Điện trở МЛТ-2 9.1кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1455. 
	Điện trở МЛТ-2 91кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1456. 
	Điện trở МЛТ-2-100кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1457. 
	Điện trở МЛТ-2-47кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1458. 
	Điện trở ОМЛТ 0.25-820кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1459. 
	Điện trở ОМЛТ 0.5-1.2кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1460. 
	Điện trở ОМЛТ 0.5-1.5кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1461. 
	Điện trở ОМЛТ 0.5-1.8кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1462. 
	Điện trở ОМЛТ 0.5-100 Ом±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1463. 
	Điện trở ОМЛТ 0.5-100кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1464. 
	Điện trở ОМЛТ 0.5-150кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1465. 
	Điện trở ОМЛТ 0.5-2.4кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1466. 
	Điện trở ОМЛТ 0.5200 Ом±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1467. 
	Điện trở ОМЛТ 0.5200кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1468. 
	Điện trở ОМЛТ 0.5-390 Ом±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1469. 
	Điện trở ОМЛТ 0.5-3кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1470. 
	Điện trở ОМЛТ 0.5-470 Ом±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1471. 
	Điện trở ОМЛТ 0.5-51кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1472. 
	Điện trở ОМЛТ 0.5-750 Ом±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1473. 
	Điện trở ОМЛТ 1-82кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1474. 
	Điện trở ОМЛТ 2 300 Ом±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1475. 
	Điện trở ОМЛТ 2200 Ом±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1476. 
	Điện trở ОМЛТ 2-3кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1477. 
	Điện trở ОМЛТ 2-470 Ом±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1478. 
	Điện trở ОМЛТ 2-510 Ом±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1479. 
	Điện trở ОмЛТ 680кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1480. 
	Điện trở ОМЛТ-0.25-820кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1481. 
	Điện trở ОМЛТ-0.5200кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1482. 
	Điện trở ОмЛТ-1.1кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1483. 
	Điện trở ОмЛТ-1.5кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1484. 
	Điện trở ОмЛТ-15кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1485. 
	Điện trở ОМЛТ-1-82кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1486. 
	Điện trở ОмЛТ-1кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1487. 
	Điện trở ОМЛТ-2 300Ом±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1488. 
	Điện trở ОмЛТ-2 51кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1489. 
	Điện trở ОмЛТ-2кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1490. 
	Điện trở ОмЛТ-4.7кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1491. 
	Điện trở ОмЛТ-6.2кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1492. 
	Điện trở ОмЛТ-680кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1493. 
	Điện trở ПП3-20 4.7кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1494. 
	Điện trở ПП3-40 20кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1495. 
	Điện trở ПП3-40 4.7кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1496. 
	Điện trở ПП3-40 6.8кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1497. 
	Điện trở ПП3-41 1.5кОм±5% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1498. 
	Điện trở ПП3-43 100 Ом±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1499. 
	Điện trở ПП3-43 15кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1500. 
	Điện trở ПП3-43-100 Ом±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1501. 
	Điện trở ППБ-15E 47 Ом±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1502. 
	Điện trở ПЭВР-50 22кОм±20% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1503. 
	Điện trở С2-10-+A226:A2301кОм±1% -В
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1504. 
	Điện trở С2-10-1-4.12кОм±1% -В
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1505. 
	Điện trở С2-33-0.125-10 Ом±10% -A-Д-B
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1506. 
	Điện trở С2-33-0.125-100 Ом±10% -A-Д-B
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1507. 
	Điện trở С2-33-0.125-180 Ом±10% -A-Д-B
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1508. 
	Điện trở С2-33-0.125-1кОм±10% -A-Д-B
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1509. 
	Điện trở С2-33-0.125-4.3 Ом±10% -A-Д-B
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1510. 
	Điện trở С2-33-0.125-51 Ом±10% -A-Д-B
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1511. 
	Điện trở С2-33-0.25-10 Ом±10% -A-Д-B
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1512. 
	Điện trở С2-33-0.25-1кОм±10% -A-Д-B
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1513. 
	Điện trở С2-33-0.25200 Ом±5% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1514. 
	Điện trở С2-33-0.25-3 Ом±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1515. 
	Điện trở С2-33-0.5-18кОм±5% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1516. 
	Điện trở С2-33-0.5-1кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1517. 
	Điện trở С2-33-0.5-1МОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1518. 
	Điện trở С2-33-0.5-3.3кОм±5% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1519. 
	Điện trở С2-33-0.5-3.9кОм±5% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1520. 
	Điện trở С2-33-0.5-820 Ом±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1521. 
	Điện trở С2-33-1-100 Ом±5% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1522. 
	Điện trở С2-33-1-2.2кОм±5% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1523. 
	Điện trở С2-33-1-5.6кОм±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1524. 
	Điện trở С2-33-1-51 Ом±5% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1525. 
	Điện trở С5-37-В-10 7.5кОм±5% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1526. 
	Điện trở С5-37-В-10 8.2кОм±5% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1527. 
	Điện trở С5-37-В-5 2.7кОм±5% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1528. 
	Điện trở С5-37-В-5 3.3кОм±5% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1529. 
	Điện trở С5-37-В-5 3.9кОм±5% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1530. 
	Điện trở С5-37-В-5 4.3кОм±5% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1531. 
	Điện trở С5-37-В-5 5.6кОм±5% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1532. 
	Điện trở Сп-11-11-А-22кОм±20% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1533. 
	Điện trở Сп-11-11-А-4.7кОм±20% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1534. 
	Điện trở Сп-11-11-А-470кОм±30% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1535. 
	Điện trở Сп-11-11-А-68кОм±20% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1536. 
	Điện trở Сп5-20 ВА-2-470 Ом±5% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1537. 
	Điện trở СпE-II 22кОм±20% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1538. 
	Điện trở СпE-II-A 2Bt 3.3кОм±20% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1539. 
	Điện trở Сп-II-11-А-470кОм±30% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1540. 
	Điện trở СпO-0.5 180кОм±20% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1541. 
	Điện trở СпO-2 1.5кОм±20% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1542. 
	Điện trở СпO-2 100кОм±20% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1543. 
	Điện trở СпO-2 10кОм±20% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1544. 
	Điện trở СпO-2 150кОм±20% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1545. 
	Điện trở СпO-2 15кОм±20% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1546. 
	Điện trở СпO-2 1MОм±20% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1547. 
	Điện trở СпO-2 1кОм±20% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1548. 
	Điện trở СпO-2 220кОм±20% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1549. 
	Điện trở СпO-2 22кОм±20% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1550. 
	Điện trở СпO-2 27кОм±20% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1551. 
	Điện trở СпO-2 330кОм±20% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1552. 
	Điện trở СпO-2 4.7кОм±20% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1553. 
	Điện trở СпO-2 470 Ом±20% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1554. 
	Điện trở СпO-2 470кОм±20% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1555. 
	Điện trở СпO-2 47кОм±20% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1556. 
	Điện trở СпO-2 51кОм±20% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1557. 
	Điện trở СпO-2 6.8кОм±20% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1558. 
	Điện trở У16241K00000T9R
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1559. 
	Điện trở У1624350R000T9R
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1560. 
	Điện trở У162450R0000В9W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1561. 
	Điện trở У1625100R000Q9R
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1562. 
	Điện trở У162750K0000T9R
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1563. 
	Điện trở У16361K00000T9W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1564. 
	Điện trở У16362K00000T9R
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1565. 
	Điện trở У16362K00000T9W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1566. 
	Điện trở У16362K50000T9R
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1567. 
	Điện trở У16362K50000T9W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1568. 
	Điện trở У16363K00000T9W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1569. 
	Điện trở У16363K52000T9R
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1570. 
	Điện trở У16365K00000F0W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1571. 
	Điện trở У40132K00000В9W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1572. 
	Điện trở У4062350R000Q0R
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1573. 
	Điện trở У40625K00000Q0R
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1574. 
	Điện trở У406310K0000Q0R
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1575. 
	Điện trở У406320K0000Q0R
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1576. 
	Điện trở У407320K0000T9W
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1577. 
	Điện trở ШC75-5-0.5
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1578. 
	Điện trởWSC0002
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1579. 
	Động cơ 3 pha 220В АΟЛ2-31-4/2
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1580. 
	Động cơ chuyển mạch anten-tải giả И6762061
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1581. 
	Động cơ MИ.32ΦT
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1582. 
	Động cơ MИ-32Ф
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1583. 
	Động cơ quạt BK-262-Б
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1584. 
	Động cơ Servo kèm driver điều khiển
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1585. 
	Động cơ TИП ЗACM-50
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1586. 
	Động cơ АДП-123Б
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1587. 
	Động cơ АДП-263A
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1588. 
	Động cơ АДП-363
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1589. 
	Động cơ АДП-363A
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1590. 
	Động cơ И6.762.050 Cb
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1591. 
	Động cơ СЛ161
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1592. 
	Động cơ СЛ261
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1593. 
	Động cơ СЛ365
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1594. 
	Động cơ СЛ369
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1595. 
	Động cơ ТИП ЗАСМ-50
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1596. 
	Đồng hồ 228ЧП
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1597. 
	Đồng hồ M2001 (0-10 mA)
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1598. 
	Đồng hồ M2001 0 300 V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1599. 
	Đồng hồ M2001.100 mA
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1600. 
	Đồng hồ M2001.20-0-20 A
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1601. 
	Đồng hồ M2001.50 MKA
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1602. 
	Đồng hồ M2001.500 mA
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1603. 
	Đồng hồ M2001.50-0-50 mkA
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1604. 
	Đồng hồ M4203
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1605. 
	Đồng hồ M-906.0….200 MKA
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1606. 
	Đồng hồ И6.789.018 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1607. 
	Đồng hồ М2001.100 µА
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1608. 
	Đồng hồ М2001.25 mА
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1609. 
	Đồng hồ Э8021.0-250 B 50 Гц
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1610. 
	Đồng hồ Э8021.0-250 B 500 Гц
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1611. 
	Đồng tấm 1.5mm: 2m2
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1612. 
	Ecu chịu lực M20
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1613. 
	Ecu Inox 304 M10
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1614. 
	Ecu Inox 304 M4
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1615. 
	Ecu Inox 304 M6
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1616. 
	Ecu Inox 304 M8
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1617. 
	Ecu Inox 304 Ф12
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1618. 
	Gân cứng chân cột ăng ten ra đa MP-302 Vật liệu: Thép tấm; Kích thước: Độ dày 20-30 mm, Mạ bảo vệ chống gỉ
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1619. 
	Gân cứng chân cột ăng ten ra đa ФУТ-H Vật liệu: Thép tấm; Kích thước: Độ dày 20-30 mm, Mạ bảo vệ chống gỉ
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1620. 
	Gân cứng chân giá máy 2 của ra đa MP-302 Vật liệu: Thép; Kích thước: Độ dày 15 mm Bề mặt: Sơn phủ Epoxy 3 lớp
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1621. 
	Gân cứng chân giá máy 2 của ra đa ФУТ-H Vật liệu: Thép; Kích thước: Độ dày 15 mm Bề mặt: Sơn phủ Epoxy 3 lớp
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1622. 
	Gân cứng chân giá máy 2A của ra đa MP-30 Vật liệu: Thép; Kích thước: Độ dày 15 mm Bề mặt: Sơn phủ Epoxy 3 lớp
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1623. 
	Gân cứng chân giá máy 3 của ra đa MP-302 Vật liệu: Thép; Kích thước: Độ dày 15 mm Bề mặt: Sơn phủ Epoxy 3 lớp
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1624. 
	Gân cứng chân giá máy 3 của ra đa ФУТ-H Vật liệu: Thép; Kích thước: Độ dày 15 mm Bề mặt: Sơn phủ Epoxy 3 lớp
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1625. 
	Gân cứng chân giá máy 3A của ra đa ФУТ-H Vật liệu: Thép; Kích thước: Độ dày 15 mm Bề mặt: Sơn phủ Epoxy 3 lớp
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1626. 
	Gân cứng chân giá máy 4 của ra đa MP-302 Vật liệu: Thép; Kích thước: Độ dày 15 mm Bề mặt: Sơn phủ Epoxy 3 lớp
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1627. 
	Gân cứng chân giá máy 5 của ra đa MP-302 Vật liệu: Thép; Kích thước: Độ dày 15 mm Bề mặt: Sơn phủ Epoxy 3 lớp
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1628. 
	Gân cứng chân giá máy 6A của ra đa ФУТ-H Vật liệu: Thép; Kích thước: Độ dày 15 mm
Bề mặt: Sơn phủ Epoxy 3 lớp
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1629. 
	Gia công vỏ hộp nhôm AJI3 kích thước 165x95x37mm
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1630. 
	Giá đế ăng ten cấp cứu 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1631. 
	Giá đế ăng ten Inmasat-C 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1632. 
	Giá đế ăng ten MF/HF 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1633. 
	Giá đế ăng ten VHF DSC 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1634. 
	Giá đế anten la bàn vệ tinh 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1635. 
	Giá đế anten Máy thông tin liên lạc không quân 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1636. 
	Giá đế anten Ra đa điều khiển pháo
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1637. 
	Giá đế bàn radio console RC-1800T 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1638. 
	Giá đế bảng điều khiển đèn hàng hải 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1639. 
	Giá đế bộ lưu điện 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1640. 
	Giá đế bộ nạp BC-6200/6201 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1641. 
	Giá đế bộ phát đáp ra đa 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1642. 
	Giá đế các khối CH Hệ thống thông thoại nội bộ 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1643. 
	Giá đế các khối P1.P2.P3 của Hệ thống thông thoại nội bộ 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1644. 
	Giá đế các loa của Hệ thống thông thoại nội bộ 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1645. 
	Giá đế các loa nén 10 W của hệ thống truyền thanh 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1646. 
	Giá đế các loa nén 15 W của hệ thống truyền thanh 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1647. 
	Giá đế các loa nén 30 W của hệ thống truyền thanh 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1648. 
	Giá đế các loa nén 6 W của hệ thống truyền thanh 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1649. 
	Giá đế đèn hàng hải 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1650. 
	Giá đế đèn Morse 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1651. 
	Giá đế đèn pha tín hiệu 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1652. 
	Giá đế điện thoại tự sinh
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1653. 
	Giá đế khối chỉ huy của hệ thống nội liên pháo 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1654. 
	Giá đế khối đấu dây của hệ thống thông tin ngầm 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1655. 
	Giá đế khối DCU-401 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1656. 
	Giá đế khối điều khiển của hệ thống thông tin ngầm 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1657. 
	Giá đế khối điều khiển SSB 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1658. 
	Giá đế khối kết nối la bàn vệ tinh 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1659. 
	Giá đế khối NAV-20250 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1660. 
	Giá đế khối NAV-GW-M 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1661. 
	Giá đế khối nguồn điện thoại tự sinh 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1662. 
	Giá đế khối nguồn Hải đồ điện tử 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1663. 
	Giá đế khối nguồn Hệ thống nội liên pháo 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1664. 
	Giá đế khối nguồn Hệ thống thông thoại nội bộ 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1665. 
	Giá đế khối nguồn Hệ thống thông tin ngầm 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1666. 
	Giá đế khối nguồn Hệ thống thông tin tích hợp 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1667. 
	Giá đế khối nguồn la bàn vệ tinh 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1668. 
	Giá đế khối nguồn Mặt lặp các tham số hàng hải 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1669. 
	Giá đế khối nguồn PR-241 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1670. 
	Giá đế khối nguồn PR-850/851 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1671. 
	Giá đế khối nội liên P3 của hệ thống nội liên pháo 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1672. 
	Giá đế khối nội liên P5 của hệ thống nội liên pháo 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1673. 
	Giá đế khối thu phát SSB 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1674. 
	Giá đế khối xử lý Hệ thống thông tin ngầm 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1675. 
	Giá đế khối xử lý tham số hàng hải 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1676. 
	Giá đế La bàn từ chuẩn 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1677. 
	Giá đế loa quay 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1678. 
	Giá đế màn hình 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1679. 
	Giá đế Mặt lặp là bàn điện 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1680. 
	Giá đế phao vô tuyến sự cố
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1681. 
	Giá đế thiết bị đầu cuối IB-585 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1682. 
	Giá đế thiết bị đầu cuối IC-218 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1683. 
	Giá đỡ Anten của máy thông tin sóng cực ngắn 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1684. 
	Giá đỡ Anten G-Anten HF của máy thông tin sóng ngắn 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1685. 
	Giá đỡ Anten GPS của máy thông tin sóng ngắn
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1686. 
	Giá đỡ các khối máy của Ra đa điều khiển pháo 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1687. 
	Giá đỡ camera DS-1272ZJ-120 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1688. 
	Giá đỡ chuột bàn phím 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1689. 
	Giá khối CH-I.CH-II của hệ thống truyền thanh
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1690. 
	Giá khối KĐCS của hệ thống truyền thanh 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1691. 
	Giá khối nguồn của hệ thống truyền thanh 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1692. 
	Giắc 17 Pin Connector EZC_17
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1693. 
	Giắc cắm 20 chân
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1694. 
	Giắc cắm 2Pos 1707904
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1695. 
	Giắc cắm 3Pos DMB-4770-T3
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1696. 
	Giắc cắm E6.729.002
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1697. 
	Giắc cắm IDE50 DC2-50P
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1698. 
	Giắc cắm ЛA3.647.009
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1699. 
	Giắc cắm ШP28П7ЭГ9
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1700. 
	Giắc cắm ШP40П16ЭГ2
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1701. 
	Giắc cắm ШP40П20ЭГ1
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1702. 
	Giắc cắm ШP48П20ЭГ1
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1703. 
	Giắc DE-9PB-1
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1704. 
	Giắc đực IDE 1x6 chân
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1705. 
	Giắc đực IDE 1x9 chân
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1706. 
	Giắc đực IDE 2x10 chân
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1707. 
	Giắc đực IDE 2x15 chân
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1708. 
	Giắc kết nối IDE50
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1709. 
	Giắc SSMB-50JHD
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1710. 
	Giao liên 4G0112
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1711. 
	Gioăng kín nước đèn hàng hải chất liệu Foam PU
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1712. 
	Hạt mạng Cat6E RJ45 đồng
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1713. 
	Hạt mạng Tenda Cat6E RJ45 đồng
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1714. 
	Hộp chuyển mạch 10-ПП
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1715. 
	Hộp cộng hưởng ЛЛ6.687.023
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1716. 
	Hộp cộng hưởng ЛЛ6.687.024
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1717. 
	Hộp phân phối dữ liệu MK39 Mod4A-J6
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1718. 
	Hộp phân phối dữ liệu MK39 Mod4A-J7
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1719. 
	Jumper 2x1 HDR 2.54 STACK T/H TIN
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1720. 
	Kẽm chống ăn mòn 125*75*75 ly
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1721. 
	Kẽm chống ăn mòn SN1
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1722. 
	Khối BUC
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1723. 
	Khối chuyển đổi NMEA 0183/2000
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1724. 
	Khởi động từ 100A pmm 2010TP1
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1725. 
	Khối nguồn 3 pha 440V-380V.10KVA
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1726. 
	Khối tổng hợp dữ liệu DCU-401
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1727. 
	Khớp nối điện từ MЭ 1000 A6.771.006 Cb
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1728. 
	Khớp nối trục KA3.642.000Cп
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1729. 
	Khớp quay theo lắc ngang BПС-B
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1730. 
	Khớp quay theo phương vị BПК-2
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1731. 
	Khuếch đại từ ДР1
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1732. 
	Khuếch đại từ ДР2
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1733. 
	Khuyên cẩu mẹ con ML-MASTERLINK/VN
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1734. 
	Kim la bàn T-150В
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1735. 
	Lập là 2x3.5
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1736. 
	Lưới B40
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1737. 
	Ma ní cẩu 3 tấn
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1738. 
	Ma ní Inox 304
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1739. 
	Mạch cộng hưởng ЛП2.062.069Cп
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1740. 
	Mạch cộng hưởng ЛП2.062.085Cп
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1741. 
	Mạch cộng hưởng ЛП2.062.089Cп
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1742. 
	Mạch cộng hưởng ЛП2.062.090Cп
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1743. 
	Mạch cộng hưởng ЛП2.062.092Cп
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1744. 
	Mạch in hai lớp FR4.kích thước 50x70mm.độ dày lớp đồng 2.0 OZ
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1745. 
	Màn hình 24 inch
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1746. 
	Màn hình 43 inch
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1747. 
	Màn hình 5.7 inch
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1748. 
	Màn hình LCD 7 inch
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1749. 
	Màn hình LCD IPS 24Inch độ phân giải 2K
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1750. 
	Màn hình Samsung 43΄̋ UA43AU8000KXXV 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1751. 
	Máng cáp W100xH50xδ2
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1752. 
	Máng cáp W200xH100xδ2
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1753. 
	Mặt kính la bàn T-150В
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1754. 
	Mặt số chỉ thị hướng la bàn T-150В
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1755. 
	Máy phát tốc TД-102 БМ3.181.010Cп
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1756. 
	Máy phát tốc СЛ221
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1757. 
	Miệng gió 75*145*195*110
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1758. 
	Mô đun DSP 21065
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1759. 
	Mô đun lọc 520 kHz
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1760. 
	Mô đun lọc tín hiệu LBD3360
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1761. 
	Mô đun nguồn DC-DC PTS15
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1762. 
	Mô đun nguồn QS2120P010N21
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1763. 
	Mô đun xử lý 29101-00 REV-B
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1764. 
	Mô đun xử lý 29101-00 REV-B 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1765. 
	Mô–đun điều khiển servo góc hướng SER-HDG
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1766. 
	Mô–đun điều khiển servo góc lắc dọc SER-PITCH
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1767. 
	Mô–đun điều khiển servo góc lắc ngang SER-ROLL
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1768. 
	Mô–đun điều khiển truyền gói dữ liệu cho hệ thống điều khiển pháo ĐKP-INS
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1769. 
	Mô–đun điều khiển truyền gói dữ liệu cho hệ thống điều khiển vũ khí chống ngầm VKCN-INS
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1770. 
	Mô–đun điều khiển truyền gói dữ liệu cho ra đa điều khiển hỏa lực RĐHL-INS
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1771. 
	Mô–đun điều khiển truyền gói dữ liệu cho sô-na SN-INS
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1772. 
	Mô–đun đồng bộ thời gian thực DS3231
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1773. 
	Mô–đun đóng gói dữ liệu tham số hàng hải INS-NAV
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1774. 
	Mô–đun nguồn cấp cách ly 12/24V.chống nhiễu EMI
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1775. 
	Mô–đun tính toán, xử lý tham số gia tốc lắc dọc INS-VACC
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1776. 
	Mô–đun tính toán, xử lý tham số gia tốc lắc ngang INS-LACC
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1777. 
	Mô–đun tính toán, xử lý tham số góc hướng INS-HDG
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1778. 
	Mô–đun tính toán, xử lý tham số góc lắc dọc INS-PITCH
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1779. 
	Mô–đun tính toán, xử lý tham số góc lắc ngang INS-ROLL
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1780. 
	Mô–đun tính toán, xử lý tham số hướng di chuyển INS-COG
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1781. 
	Mô–đun tính toán, xử lý tham số kinh độ INS-LON
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1782. 
	Mô–đun tính toán, xử lý tham số thời gian INS-UTC
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1783. 
	Mô–đun tính toán, xử lý tham số tốc độ INS-SPD
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1784. 
	Mô–đun tính toán, xử lý tham số vĩ độ INS-LAT
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1785. 
	Mũi khoan bê tông 14x600mm
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1786. 
	Mũi khoan bê tông phi 20x450mm Bosch
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1787. 
	Mũi khoan M6 Bosch HSS-G
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1788. 
	Mũi khoan phi 13 Bosch HSS-G
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1789. 
	Mũi khoan phi 8 Bosch HSS-G
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1790. 
	Mũi khoét phi 10
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1791. 
	Mũi khoét phi 18
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1792. 
	Mũi khoét phi 30
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1793. 
	Mũi khoét phi 6
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1794. 
	Mũi khoét Unika M45 HSS
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1795. 
	Mũi khoét Φ20 hợp kim unifast MCT-20
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1796. 
	Mũi ta rô M4
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1797. 
	Mũi ta rô M6
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1798. 
	Nam châm D26L500
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1799. 
	Nam châm điện KA6.650.002
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1800. 
	Nam châm điện ЛA3.254.000Cп
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1801. 
	Nắp co lên máng cáp 200x100
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1802. 
	Nắp co ngang L máng cáp 200x10
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1803. 
	Nắp co xuống máng cáp 200x100
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1804. 
	Nắp máng cáp 100x50
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1805. 
	Nắp máng cáp 200x100
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1806. 
	Nắp ngã ba T máng cáp 200xx100
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1807. 
	Ngã ba T máng cáp 200x100
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1808. 
	Nguồn 24V 20A
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1809. 
	Nguồn DC 12V AG232344
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1810. 
	Nguồn DC/DC 5V/2A CXA-48S05-S
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1811. 
	Nguồn DC/DC VI-2W3-EX
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1812. 
	Nguồn DC-DC 2412-WIN
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1813. 
	Nguồn DC-DC Q24S15050-NS00
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1814. 
	Nguồn DC-DC TES 2-0511M
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1815. 
	Nguồn ổn áp Lioa SH 300II
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1816. 
	Nhôm tấm 2mm: 86 m2
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1817. 
	Nút ấn KM1-1B
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1818. 
	Nút ấn КН-П
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1819. 
	Nút ấn ЛП3.604.001Cп
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1820. 
	Nút ấn ЛП3.604.002Cп
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1821. 
	Nút ấn ЛП3.604.003Cп
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1822. 
	Nút ấn ЛП3.604.004Cп
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1823. 
	Nút ấn ЛП3.604.006Cп
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1824. 
	Nút ấn П6.723.006
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1825. 
	Nút ấn П6.723.007
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1826. 
	Ổ cắm 18.527.011
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1827. 
	Ổ cắm BP200C ИE6.797.023Cп
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1828. 
	Ổ cắm BP-201C ИE6.797.003Cп
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1829. 
	Ổ cắm BP-203C EИ6.797.027Cп
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1830. 
	Ổ cắm BPИ-240-B EИ6.797.050Cп
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1831. 
	Ổ cắm BPИ-240-B ИE6.797.050
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1832. 
	Ổ cắm cho đèn tín hiệu (vỏ đồng) IP56 250 V 16 A
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1833. 
	Ổ cắm điện 3 chấu 8 lỗ
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1834. 
	Ổ cắm điện Lioa 3 chấu 8 lỗ
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1835. 
	Ổ cắm E6.729.002 Cb
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1836. 
	Ổ cắm E6.729.004 Cb
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1837. 
	Ổ cắm HЛП3.647.000
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1838. 
	Ổ cắm HЛП3.647.000Cп
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1839. 
	Ổ cắm И7.366.103
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1840. 
	Ổ cắm ЛA3.647.009Cп
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1841. 
	Ổ cắm ЛA6.604.005
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1842. 
	Ổ cắm ЛП7.746.030
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1843. 
	Ổ cắm ЛП7.746.25
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1844. 
	Ổ cắm ЛП7.746.26
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1845. 
	Ổ cắm ЛП8.126.033
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1846. 
	Ổ cắm ЛП8.126.034
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1847. 
	Ổ cắm ЛП8.126.035
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1848. 
	Ổ cắm ШP28П7ЭГ9
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1849. 
	Ổ cắm ШP40П16ЭГ2
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1850. 
	Ổ cắm ШP40П20ЭГ1
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1851. 
	Ổ cắm ШP48П20ЭГ1
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1852. 
	Ổ cứng SDD NVMe M.2 PCIe 4.0.dung lượng 500GB 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1853. 
	Ổ cứng SSD WD Black SN850 500GB NVMe M.2 Pcle 4.0
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1854. 
	Ốc + bu lông 4
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1855. 
	Ống đồng 2.5x6m
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1856. 
	Ống ghen chịu nhiệt các loại
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1857. 
	Ống ruột gà ϕ16
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1858. 
	Ống thép mạ kẽm Ф273x15
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1859. 
	Ống xuyên vách Inox Φ35
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1860. 
	Ống xuyên vách Inox Φ42
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1861. 
	Phân nhánh định hướng (HO) ЛП2.060.007
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1862. 
	Phao la bàn T-150В
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1863. 
	Phích cắm cho đèn tín hiệu (vỏ đồng) IP56 250 V 16 A
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1864. 
	Quạt CGGC 12
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1865. 
	Que hàn 3 li VD
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1866. 
	Que hàn Inox D3.2
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1867. 
	Que hàn OK D4
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1868. 
	Ram 4Gb DDR3 Mi xUG25T6400M8SU
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1869. 
	Rơ le 4400-095LF
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1870. 
	Rơ le AJS 1345
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1871. 
	Rơ le DS2E-S-DO12V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1872. 
	Rơ le G5V-1
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1873. 
	Rơ le G6E-134C-US-DC12V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1874. 
	Rơ le JZC200MУ
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1875. 
	Rơ le MKУ-48C PA4.500.181 П
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1876. 
	Rơ le NAIS JW2SN
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1877. 
	Rơ le nhiệt TPT-114
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1878. 
	Rơ le phân cực PC4.523.628
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1879. 
	Rơ le phân cực ΡП4.560.000
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1880. 
	Rơ le PKМП PC4.523.600Cп
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1881. 
	Rơ le PKМП PC4.523.621Cп
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1882. 
	Rơ le PKМП PC4.523.623Cп
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1883. 
	Rơ le PKМП PC4.523.628Cп
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1884. 
	Rơ le ΡЭ-101
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1885. 
	Rơ le ΡЭC9 PC4.524.200. П2
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1886. 
	Rơ le TC7S66F
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1887. 
	Rơ le ΡКМП ΡП4Б23623
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1888. 
	Rơ le ЗУ-1
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1889. 
	Rơ le ЗУ-2
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1890. 
	Rơ le ЛЛ4.500.002
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1891. 
	Rơ le ЛП4.500.001
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1892. 
	Rơ le РКМП РС4.523.623 Сп
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1893. 
	Rơ le РС-4-52
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1894. 
	Rơ le РСЧ52
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1895. 
	Rơ le РСЭ259016СП1
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1896. 
	Rơ le РЭ101
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1897. 
	Ròng rọc Inox 304 R25
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1898. 
	Súng hút thiếc hàn loại to Goot
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1899. 
	Tải đồng trục ЛП2.752.005
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1900. 
	Tải giả И6.762.061
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1901. 
	Tấm Sus 304 KT: (1500x2500)xδ20
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1902. 
	Tăng đơ + móc Inox tải trọng 1 tấn
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1903. 
	Tăng đơ Inox 304 ɸ16
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1904. 
	Tăng đơ M20
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1905. 
	Tem nhôm khắc laser 100x30mm
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1906. 
	Thạch anh 16.00T4A
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1907. 
	Thạch anh 19.2 MHz
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1908. 
	Thạch anh 25.00000 MHz
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1909. 
	Thạch anh 26100
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1910. 
	Thạch anh 3MHz IOXO350C
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1911. 
	Thạch anh 96.0Mhz
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1912. 
	Thạch anh dao động HCO-50
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1913. 
	Thạch anh dao động KDO541
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1914. 
	Thạch anh t xC 50.0
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1915. 
	Thép góc V50x50x5
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1916. 
	Thép U120x50x6mm
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1917. 
	Thép V100x100x10mm
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1918. 
	Thép V40x40x3mm
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1919. 
	Thép V60x60x5mm
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1920. 
	Thép V80x80x8mm
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1921. 
	Tôn A 6mm: 2m2
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1922. 
	Tôn AH 36 20mm
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1923. 
	Tôn AH 36 400x600x16
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1924. 
	Tôn E40S 5mm
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1925. 
	Tôn E40S 6mm
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1926. 
	Tôn E40S 8mm
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1927. 
	Tôn E40S δ10
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1928. 
	Triac BT131
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1929. 
	Triac BT134
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1930. 
	Trụ sứ anten cao tần TS-HF
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1931. 
	Tụ điện 0.01μF 25V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1932. 
	Tụ điện 0.01μF 40V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1933. 
	Tụ điện 0.01μF 63V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1934. 
	Tụ điện 0.022μF 63V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1935. 
	Tụ điện 0.047μF 5 600V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1936. 
	Tụ điện 0.047μF 600V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1937. 
	Tụ điện 0.047μF±1% 600V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1938. 
	Tụ điện 0.1pF 63V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1939. 
	Tụ điện 0.1μF 16V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1940. 
	Tụ điện 0.1μF 25V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1941. 
	Tụ điện 0.1μF 40V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1942. 
	Tụ điện 0.1μF 63V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1943. 
	Tụ điện 0.22μF 16V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1944. 
	Tụ điện 0.22μF 63V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1945. 
	Tụ điện 0.33μF 40V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1946. 
	Tụ điện 0.33μF 63V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1947. 
	Tụ điện 0.47μF 16V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1948. 
	Tụ điện 0.47μF 63V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1949. 
	Tụ điện 0.47μF±10% 16V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1950. 
	Tụ điện 04021A101JAR1-EM
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1951. 
	Tụ điện 04023C333KAR1-EM
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1952. 
	Tụ điện 04025C103KAR1-EM
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1953. 
	Tụ điện 04025C472KAR1-EM
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1954. 
	Tụ điện 06031A101JAR1-EM
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1955. 
	Tụ điện 06031A102JAR1-EM
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1956. 
	Tụ điện 06031A471JAR1-EM
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1957. 
	Tụ điện 06033C184KAR1-EM
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1958. 
	Tụ điện 06035A152JAR1-EM
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1959. 
	Tụ điện 1µF 50V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1960. 
	Tụ điện 1µF±10% 50V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1961. 
	Tụ điện 10nF 50V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1962. 
	Tụ điện 10pF 40V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1963. 
	Tụ điện 1000pF 40V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1964. 
	Tụ điện 1000pF 63V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1965. 
	Tụ điện 1000μF 50V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1966. 
	Tụ điện 1000μF±10% 50V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1967. 
	Tụ điện 100-6s 5AB
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1968. 
	Tụ điện 100EFP
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1969. 
	Tụ điện 100HFP
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1970. 
	Tụ điện 100nF 50V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1971. 
	Tụ điện 100pF 25V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1972. 
	Tụ điện 100pF 40V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1973. 
	Tụ điện 100pF±10% 25V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1974. 
	Tụ điện 100pF±10% 400V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1975. 
	Tụ điện 100μF 16V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1976. 
	Tụ điện 100μF 40V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1977. 
	Tụ điện 100μF 50V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1978. 
	Tụ điện 100μF±10% 25V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1979. 
	Tụ điện 104 SMT
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1980. 
	Tụ điện 106E
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1981. 
	Tụ điện 10μF 16V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1982. 
	Tụ điện 10μF 25V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1983. 
	Tụ điện 10μF 50V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1984. 
	Tụ điện 10μF 63V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1985. 
	Tụ điện 10μF±10% 25V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1986. 
	Tụ điện 12063C225KAR1-EM
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1987. 
	Tụ điện 12065C105KAR1-EM
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1988. 
	Tụ điện 12067A5R0CAT2A
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1989. 
	Tụ điện 14pF 250V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1990. 
	Tụ điện 15pF 16V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1991. 
	Tụ điện 15pF±10% 16V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1992. 
	Tụ điện 150pF±10% 400V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1993. 
	Tụ điện 18pF 40V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1994. 
	Tụ điện 1800μF 100V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1995. 
	Tụ điện 1800μF 5 100V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1996. 
	Tụ điện 181230160335JXT
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1997. 
	Tụ điện 1μF 16V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1998. 
	Tụ điện 1μF 25V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	1999. 
	Tụ điện 1μF 50V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2000. 
	Tụ điện 1μF 63V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2001. 
	Tụ điện 1μF±10% 16V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2002. 
	Tụ điện 1μF±10% 25V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2003. 
	Tụ điện 1μF±10% 50V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2004. 
	Tụ điện 2.2μF 16V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2005. 
	Tụ điện 20HV11B102MN
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2006. 
	Tụ điện 22pF 25V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2007. 
	Tụ điện 22pF 50V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2008. 
	Tụ điện 22pF±10% 25V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2009. 
	Tụ điện 220pF 63V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2010. 
	Tụ điện 2200μF 5 50V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2011. 
	Tụ điện 2200μF 50V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2012. 
	Tụ điện 2200μF±10% 50V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2013. 
	Tụ điện 220μF 16V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2014. 
	Tụ điện 220μF 27V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2015. 
	Tụ điện 220μF 350V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2016. 
	Tụ điện 22μF 16V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2017. 
	Tụ điện 3.3pF 63V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2018. 
	Tụ điện 3.3μF 16V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2019. 
	Tụ điện 3.3μF 50V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2020. 
	Tụ điện 30HV12N102JN
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2021. 
	Tụ điện 30HV12N102KC
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2022. 
	Tụ điện 33nF 63V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2023. 
	Tụ điện 33pF 25V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2024. 
	Tụ điện 33pF 63V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2025. 
	Tụ điện 330μF 6V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2026. 
	Tụ điện 330μF±10% 6V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2027. 
	Tụ điện 33μF 16V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2028. 
	Tụ điện 33μF±10% 16V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2029. 
	Tụ điện 36pF 63V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2030. 
	Tụ điện 4.7nF 250V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2031. 
	Tụ điện 4.7nF±10% 250V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2032. 
	Tụ điện 4.7μF 16V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2033. 
	Tụ điện 4.7μF 35V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2034. 
	Tụ điện 4.7μF 50V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2035. 
	Tụ điện 4.7μF 63V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2036. 
	Tụ điện 4.7μF±10% 50V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2037. 
	Tụ điện 45 470-16a
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2038. 
	Tụ điện 4700μF 16V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2039. 
	Tụ điện 470nF 40V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2040. 
	Tụ điện 470pF 25V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2041. 
	Tụ điện 470μF 16V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2042. 
	Tụ điện 470μF 50V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2043. 
	Tụ điện 470μF±10% 10V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2044. 
	Tụ điện 47pF 16V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2045. 
	Tụ điện 47μF 16V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2046. 
	Tụ điện 47μF 20V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2047. 
	Tụ điện 47μF 25V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2048. 
	Tụ điện 47μF 35V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2049. 
	Tụ điện 47μF 63V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2050. 
	Tụ điện 47μF±10% 20V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2051. 
	Tụ điện 47μF±10% 35V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2052. 
	Tụ điện 5pF 40V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2053. 
	Tụ điện 5pF 63V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2054. 
	Tụ điện 500ВXC47MEFC18X31.5
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2055. 
	Tụ điện 56pF 16V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2056. 
	Tụ điện 56pF 63V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2057. 
	Tụ điện 6.8μF 100V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2058. 
	Tụ điện 6.8μF±10% 100V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2059. 
	Tụ điện 672D226H050CD5C
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2060. 
	Tụ điện 68nF 40V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2061. 
	Tụ điện 68pF 25V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2062. 
	Tụ điện 685T
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2063. 
	Tụ điện 7KB-1800пф±10% 18.5 kB
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2064. 
	Tụ điện 82pF 50V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2065. 
	Tụ điện BC 6.8μF 100V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2066. 
	Tụ điện BC 6.8μF±10% 100V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2067. 
	Tụ điện BW477M016HGKTA
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2068. 
	Tụ điện BЗP ЭГУ 150В-10мкф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2069. 
	Tụ điện BЗP ЭГУ 30В200мкф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2070. 
	Tụ điện BЗP ЭГУ-OM 150В-10мкф±5% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2071. 
	Tụ điện C.222D
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2072. 
	Tụ điện C04UL8R2B-6ZN-X0T
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2073. 
	Tụ điện C0603H103J3GAFT100
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2074. 
	Tụ điện C0603H472F5GACT500
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2075. 
	Tụ điện C0805H103J5GAFT050
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2076. 
	Tụ điện C1206H104J3GAFT050
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2077. 
	Tụ điện C1608C0G1V103J080AC
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2078. 
	Tụ điện C1812H122JGGAC7800
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2079. 
	Tụ điện C1812H122JGGAFT050
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2080. 
	Tụ điện C1812H224J5GAFT050
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2081. 
	Tụ điện C1812R105K5RAC7800
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2082. 
	Tụ điện C1812R155K5RAC7800
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2083. 
	Tụ điện C1812R335K3RAC7800
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2084. 
	Tụ điện cao áp КСО-2 500-A-100
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2085. 
	Tụ điện cao tần 101
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2086. 
	Tụ điện cao tần 102
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2087. 
	Tụ điện cao tần 121
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2088. 
	Tụ điện cao tần 151
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2089. 
	Tụ điện cao tần 152
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2090. 
	Tụ điện cao tần 181
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2091. 
	Tụ điện cao tần 221
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2092. 
	Tụ điện cao tần 270
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2093. 
	Tụ điện cao tần 271
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2094. 
	Tụ điện cao tần 301
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2095. 
	Tụ điện cao tần 331
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2096. 
	Tụ điện cao tần 391
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2097. 
	Tụ điện cao tần 470
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2098. 
	Tụ điện cao tần 560
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2099. 
	Tụ điện cao tần 681
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2100. 
	Tụ điện cao tần 820
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2101. 
	Tụ điện cao tần 821
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2102. 
	Tụ điện CD50MS-50V-10μF
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2103. 
	Tụ điện CDR34BP103AFUS7185
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2104. 
	Tụ điện CDR34BP472BFUS7185
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2105. 
	Tụ điện ceram 106 35K
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2106. 
	Tụ điện ceram 226T
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2107. 
	Tụ điện ceram 476 16K
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2108. 
	Tụ điện CGA9P3X7R1H226M250KB
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2109. 
	Tụ điện CHA04C104K9RXL7189
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2110. 
	Tụ điện CHT06C152J3GAFT050
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2111. 
	Tụ điện CHT12C103J3GAFT050
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2112. 
	Tụ điện dán 0.4pF±2% 500V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2113. 
	Tụ điện dán 0.8pF±2% 500V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2114. 
	Tụ điện dán 1.5pF±1% 50V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2115. 
	Tụ điện dán 1.5pF±10% 500V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2116. 
	Tụ điện dán 1.5μF±10% 25V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2117. 
	Tụ điện dán 1.8nF±10% 50V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2118. 
	Tụ điện dán 100pF±1% 50V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2119. 
	Tụ điện dán 100pF±10% 400V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2120. 
	Tụ điện dán 100μF±10% 10V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2121. 
	Tụ điện dán 100μF±10% 50V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2122. 
	Tụ điện dán 10nF±1% 50V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2123. 
	Tụ điện dán 10nF±10% 50V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2124. 
	Tụ điện dán 10pF±1% 50V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2125. 
	Tụ điện dán 10μF±10% 16V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2126. 
	Tụ điện dán 10μF±10% 25V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2127. 
	Tụ điện dán 10μF±10% 50V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2128. 
	Tụ điện dán 10μF±20% 35V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2129. 
	Tụ điện dán 120pF±10% 100V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2130. 
	Tụ điện dán 12pF±1% 50V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2131. 
	Tụ điện dán 150pF±10% 400V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2132. 
	Tụ điện dán 150pF±2% 500V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2133. 
	Tụ điện dán 150μF±1% 20V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2134. 
	Tụ điện dán 15pF±1% 50V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2135. 
	Tụ điện dán 18pF±2% 500V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2136. 
	Tụ điện dán 1nF±10% 50V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2137. 
	Tụ điện dán 1μF±10% 16V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2138. 
	Tụ điện dán 2.2nF±10% 50V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2139. 
	Tụ điện dán 2.2μF±15% 16V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2140. 
	Tụ điện dán 22pF±1% 50V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2141. 
	Tụ điện dán 22μF±10% 50V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2142. 
	Tụ điện dán 270pF±1% 50V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2143. 
	Tụ điện dán 3.3pF±1% 50V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2144. 
	Tụ điện dán 3.3pF±2% 500V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2145. 
	Tụ điện dán 3.9pF±1% 50V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2146. 
	Tụ điện dán 3300μF±20% 40V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2147. 
	Tụ điện dán 330pF±1% 50V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2148. 
	Tụ điện dán 330pF±10% 50V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2149. 
	Tụ điện dán 33nF±2% 25V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2150. 
	Tụ điện dán 33pF±10% 50V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2151. 
	Tụ điện dán 39pF±2% 500V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2152. 
	Tụ điện dán 4.7μF 10% 16V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2153. 
	Tụ điện dán 4.7μF±10% 50V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2154. 
	Tụ điện dán 470pF±1% 50V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2155. 
	Tụ điện dán 470μF±20% 50V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2156. 
	Tụ điện dán 47nF±10% 50V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2157. 
	Tụ điện dán 47pF±1% 50V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2158. 
	Tụ điện dán 5.1pF±2% 500V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2159. 
	Tụ điện dán 5.6pF±2% 500V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2160. 
	Tụ điện dán 680pF±1% 50V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2161. 
	Tụ điện dán 68nF±10% 50V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2162. 
	Tụ điện dán 8.2pF±10% 50V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2163. 
	Tụ điện dán 820pF±10% 50V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2164. 
	Tụ điện F400
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2165. 
	Tụ điện gốm 0.01μF
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2166. 
	Tụ điện gốm 0.1J 100
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2167. 
	Tụ điện gốm 0.1μF
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2168. 
	Tụ điện gốm 0.3J 100
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2169. 
	Tụ điện gốm 0.47μF
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2170. 
	Tụ điện gốm 01J53
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2171. 
	Tụ điện gốm 101
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2172. 
	Tụ điện gốm 103
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2173. 
	Tụ điện gốm 150pF
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2174. 
	Tụ điện gốm 15pF
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2175. 
	Tụ điện gốm 226 35K
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2176. 
	Tụ điện gốm 30pF
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2177. 
	Tụ điện gốm 33pF
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2178. 
	Tụ điện gốm 472
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2179. 
	Tụ điện gốm 47pF
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2180. 
	Tụ điện hóa 10µ 50V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2181. 
	Tụ điện hóa 100μF 50V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2182. 
	Tụ điện hoá 100μF±10% 50V 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2183. 
	Tụ điện hóa 16V 47μF
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2184. 
	Tụ điện hóa 22μF 63V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2185. 
	Tụ điện hóa 22μF±10% 63V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2186. 
	Tụ điện hoá 470μF 16V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2187. 
	Tụ điện hóa 470μF 40V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2188. 
	Tụ điện hóa 470μF 50V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2189. 
	Tụ điện hóa 47μF 50V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2190. 
	Tụ điện hóa 47μF±10% 16V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2191. 
	Tụ điện hóa 47μF±10% 50V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2192. 
	Tụ điện HQCCWM100GAH6A
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2193. 
	Tụ điện KGM31HR51V106MU
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2194. 
	Tụ điện LD023C104KAB2A\500
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2195. 
	Tụ điện LD02УD104KAB2A
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2196. 
	Tụ điện LD033C474KAB2A
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2197. 
	Tụ điện M3253502E1Z102JZMBTR
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2198. 
	Tụ điện M3253502E2Z103KZMB7189
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2199. 
	Tụ điện M3253505E2Z105KZMB
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2200. 
	Tụ điện M3253507E2A105KRMB7189
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2201. 
	Tụ điện M3253507E2X475KRMB7189
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2202. 
	Tụ điện M39014/22-0687
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2203. 
	Tụ điện MAL218497703E3
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2204. 
	Tụ điện P42BNL820M5ST
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2205. 
	Tụ điện P42BNL820Z5ST
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2206. 
	Tụ điện P42CG1R5C5ST
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2207. 
	Tụ điện P42NR2R0K5ST
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2208. 
	Tụ điện P42NR3R0K5ST
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2209. 
	Tụ điện P62CD0R7B5ST
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2210. 
	Tụ điện SE035C475KAR
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2211. 
	Tụ điện SEK101M050ST
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2212. 
	Tụ điện ST103C826MAM02
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2213. 
	Tụ điện tantalum 35H
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2214. 
	Tụ điện tantalum 47μF±10% 35V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2215. 
	Tụ điện UEP1H221MHD
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2216. 
	Tụ điện UPM0J182MHD6TN
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2217. 
	Tụ điện WIMA 1nF
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2218. 
	Tụ điện WIMA 1μF
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2219. 
	Tụ điện ВЗР ЭГУ 150В-10мкф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2220. 
	Tụ điện ВЗР ЭГУ 30В200мкф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2221. 
	Tụ điện ВЗР ЭГУ-ОМ 150В-10мкф±5% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2222. 
	Tụ điện К10-100В-22пф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2223. 
	Tụ điện К10-100В-3.3пф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2224. 
	Tụ điện К10-100В-40пф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2225. 
	Tụ điện К10-100В-51пф 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2226. 
	Tụ điện К10-17-1A-0.047мкф±5% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2227. 
	Tụ điện К10-17б-H50-0.033мкф±5% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2228. 
	Tụ điện К40П-26-400-0.047мкф±5% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2229. 
	Tụ điện К40П-2б-400-0.01мкф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2230. 
	Tụ điện К40П-2б-400-0.047мкф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2231. 
	Tụ điện К50-29В-16В 1000мкф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2232. 
	Tụ điện К50-29В-16В-470мкф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2233. 
	Tụ điện К50-29В-25В-10мкф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2234. 
	Tụ điện К50-29В-25В-220мкф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2235. 
	Tụ điện К50-63B-16В-4.7мкф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2236. 
	Tụ điện К50-63B-470мкф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2237. 
	Tụ điện К50-68-29V 47мкф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2238. 
	Tụ điện К50-68В-25В-470мкф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2239. 
	Tụ điện К50-6В-25V 220мкф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2240. 
	Tụ điện К50-6В-25В-220мкф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2241. 
	Tụ điện К50-6В-40В 1000мкф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2242. 
	Tụ điện К50-6В-40В-470мкф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2243. 
	Tụ điện К52-16В-470мкф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2244. 
	Tụ điện К52-1Б 330мкф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2245. 
	Tụ điện К53-10В-63V 0.1мкф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2246. 
	Tụ điện К53-16В-10мкф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2247. 
	Tụ điện К53-18-16В-68 МКΦ±20% -B
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2248. 
	Tụ điện К53-1А 32V 6.8мкф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2249. 
	Tụ điện К53-29В-10мкф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2250. 
	Tụ điện К53-4T 16В-15мкф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2251. 
	Tụ điện К53-4T 16В-1мкф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2252. 
	Tụ điện К53-4T 20В-22мкф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2253. 
	Tụ điện К53-4Т 16V 33мкф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2254. 
	Tụ điện К73-15 160В-0.033мкф
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2255. 
	Tụ điện К73-16B-63B-100мкф±5% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2256. 
	Tụ điện К73-18B 400В-0.1мкф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2257. 
	Tụ điện К73-57a 1000В-/500В-0.047мкф±20% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2258. 
	Tụ điện К73-57б 1000В-/500В-0.22мкф±20% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2259. 
	Tụ điện КC-1a-МПO 100пф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2260. 
	Tụ điện КC-1a-МПO 10пф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2261. 
	Tụ điện КCO-1-250-Б 100мкф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2262. 
	Tụ điện КCO-1-250-Б 120мкф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2263. 
	Tụ điện КCO-1-250-Б 150мкф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2264. 
	Tụ điện КCO-1-250-Б 560мкф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2265. 
	Tụ điện КCO-1-250-Б 68мкф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2266. 
	Tụ điện КCO-1-250-Б 750мкф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2267. 
	Tụ điện КCO-2 500-Б 1000мкф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2268. 
	Tụ điện КCO-2 500-Б 1500мкф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2269. 
	Tụ điện КCO-5 500-A 6800мкф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2270. 
	Tụ điện КCO-8-1600В-6800мкф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2271. 
	Tụ điện КM-M1500-0.015 МКΦ±10% -B
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2272. 
	Tụ điện КM-M1500-5600-ПΦ±5% -B
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2273. 
	Tụ điện КБГ-MH2 600-4
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2274. 
	Tụ điện КБГ-И600V-0.01мкф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2275. 
	Tụ điện КБГ-МН 200В-0.5мкф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2276. 
	Tụ điện КБГ-МН 200В-1мкф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2277. 
	Tụ điện КБГ-МН 200В-2мкф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2278. 
	Tụ điện КБГ-МН 200В-2мкф±2% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2279. 
	Tụ điện КБГ-МН 200В-4мкф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2280. 
	Tụ điện КБГ-МН 400В-0.5мкф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2281. 
	Tụ điện КБГ-МН 400В-1мкф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2282. 
	Tụ điện КБГ-МН 400В-2мкф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2283. 
	Tụ điện КБГ-МН 400В-2мкф±5% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2284. 
	Tụ điện КБГ-МН 600В-1мкф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2285. 
	Tụ điện КБГ-МП 200В-2мкф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2286. 
	Tụ điện КБГ-МП 600В-1мкф±5% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2287. 
	Tụ điện КБГМП2 1mF 60В
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2288. 
	Tụ điện КБГМП2 2mF 200В
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2289. 
	Tụ điện КБГМП2 8mF 200В
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2290. 
	Tụ điện КБГП-2-8 1мкф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2291. 
	Tụ điện КБП-Ф 500-40 0.022мкф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2292. 
	Tụ điện КД-2a-H70-3300пф±20% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2293. 
	Tụ điện КД-2a-H70-6800пф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2294. 
	Tụ điện КД-2a-H70-6800пф±20% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2295. 
	Tụ điện КМ-5Б-М1500 1000пф±5% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2296. 
	Tụ điện КМ-5Б-М1500 2200пф±5% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2297. 
	Tụ điện КМ-5Б-М1500-3300пф±5% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2298. 
	Tụ điện КМ-5Б-М1500-5600пф±5% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2299. 
	Tụ điện КП-2a-H70-3300пф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2300. 
	Tụ điện КП-2a-H70-6800пф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2301. 
	Tụ điện КПК-1-6/25
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2302. 
	Tụ điện КПК-1-8/30
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2303. 
	Tụ điện КСО-2 500-Б 1000±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2304. 
	Tụ điện КТ-2-M47-10пф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2305. 
	Tụ điện КТ-2-M47-10пф±5% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2306. 
	Tụ điện КТ-2-M47-110пф±5% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2307. 
	Tụ điện КТ-2-M47-12пф±5% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2308. 
	Tụ điện КТ-2-M47-15пф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2309. 
	Tụ điện КТ-2-M47-20пф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2310. 
	Tụ điện КТ-2-M47-20пф±5% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2311. 
	Tụ điện КТ-2-M47-24пф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2312. 
	Tụ điện КТ-2-M47-27пф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2313. 
	Tụ điện КТ-2-M47-39пф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2314. 
	Tụ điện КТ-2-M47-3пф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2315. 
	Tụ điện КТ-2-M47-47пф±10% -3
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2316. 
	Tụ điện КТ-2-M47-51пф±5% -3
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2317. 
	Tụ điện КТ-2-M47-75пф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2318. 
	Tụ điện КТ-2-M47-82пф±5% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2319. 
	Tụ điện КТ-2-M700-10пф±10% -3
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2320. 
	Tụ điện КТ-2-M700-33пф±5% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2321. 
	Tụ điện КТ-2-M700-56пф±5% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2322. 
	Tụ điện КТD101B686M99A0В00
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2323. 
	Tụ điện МБГО 160В-2мкф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2324. 
	Tụ điện МБГО 160В-4мкф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2325. 
	Tụ điện МБГО-1 300В-10мкф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2326. 
	Tụ điện МБГО-2 160В-10мкф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2327. 
	Tụ điện МБГО-2 160В-20мкф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2328. 
	Tụ điện МБГО-2 160В-30мкф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2329. 
	Tụ điện МБГО-2 160В-4мкф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2330. 
	Tụ điện МБГО-2 300В-10мкф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2331. 
	Tụ điện МБГО-2 300В-1мкф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2332. 
	Tụ điện МБГО-2 300В-20мкф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2333. 
	Tụ điện МБГО-2 300В-4мкф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2334. 
	Tụ điện МБГО-2 400В-10мкф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2335. 
	Tụ điện МБГО-2 400В-1мкф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2336. 
	Tụ điện МБГО-2 400В-20мкф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2337. 
	Tụ điện МБГО-2 400В-2мкф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2338. 
	Tụ điện МБГО-2 500В-0.5мкф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2339. 
	Tụ điện МБГО-2 630В-0.25мкф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2340. 
	Tụ điện МБГО-2 630В-10мкф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2341. 
	Tụ điện МБГО-2 630В-2мкф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2342. 
	Tụ điện МБГО-250В-4мкф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2343. 
	Tụ điện МБГП-1 400В-0.25пф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2344. 
	Tụ điện МБГП-1 400В-2мкф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2345. 
	Tụ điện МБГП-2 160В-10мкф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2346. 
	Tụ điện МБГП-2 160В-4мкф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2347. 
	Tụ điện МБГП-2 200В-25мкф±5% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2348. 
	Tụ điện МБГП-2 200В-4мкф±5% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2349. 
	Tụ điện МБГП-2 250В-2мкф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2350. 
	Tụ điện МБГП-2 250В-мкф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2351. 
	Tụ điện МБГП-2 30В-50мкф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2352. 
	Tụ điện МБГП-2 400В-0.25мкф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2353. 
	Tụ điện МБГП-2 400В-0.5мкф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2354. 
	Tụ điện МБГП-2 400В-10мкф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2355. 
	Tụ điện МБГП-2 400В-15мкф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2356. 
	Tụ điện МБГП-2 400В-1мкф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2357. 
	Tụ điện МБГП-2 400В-2мкф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2358. 
	Tụ điện МБГП-2 400В-4мкф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2359. 
	Tụ điện МБГП-2 600В-10мкф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2360. 
	Tụ điện МБГП-2 630В-0.1мкф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2361. 
	Tụ điện МБГП-2 630В-0.5мкф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2362. 
	Tụ điện МБГП-2 630В-1мкф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2363. 
	Tụ điện МБГП-2 630В-2мкф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2364. 
	Tụ điện МБГП-2 630В-4мкф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2365. 
	Tụ điện МБГП-2 750В-2мкф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2366. 
	Tụ điện МБГП-2 750В-мкф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2367. 
	Tụ điện МБГП-2 800В-0.25мкф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2368. 
	Tụ điện МБГП-2 800В-0.5мкф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2369. 
	Tụ điện МБГП-2 800В-25мкф±5% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2370. 
	Tụ điện МБГП-2 800В-4мкф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2371. 
	Tụ điện МБГП-2 800В-4мкф±5% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2372. 
	Tụ điện МБГП-2 800В-50мкф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2373. 
	Tụ điện МБГП-2 1000В-2мкф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2374. 
	Tụ điện МБГП 2200В-1мкф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2375. 
	Tụ điện МБГП 2200В-2мкф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2376. 
	Tụ điện МБГП-2 600В-0.25мкф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2377. 
	Tụ điện МБГП-2 800В-1мкф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2378. 
	Tụ điện МБГЧ-1 1мкф 250 B
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2379. 
	Tụ điện МБГЧ-1 4мкф 250 B
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2380. 
	Tụ điện МБГЧ-1-1 500В-2мкф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2381. 
	Tụ điện МБГЧ-1-2A-250 4мкф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2382. 
	Tụ điện МБГЧ-1-2A 500-1мкф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2383. 
	Tụ điện МБМ-160 0.25мкф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2384. 
	Tụ điện МБМ-160 1мкф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2385. 
	Tụ điện ОКБГ-И400В-0.05мкф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2386. 
	Tụ điện ОКБГ-И200В-0.01мкф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2387. 
	Tụ điện ОКБГ-И200В-0.025мкф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2388. 
	Tụ điện ОКБГ-И200В-0.025мкф±5% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2389. 
	Tụ điện ОКБГ-И200В-0.03мкф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2390. 
	Tụ điện ОКБГ-И200В-0.05мкф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2391. 
	Tụ điện ОКБГ-И200В-0.1мкф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2392. 
	Tụ điện ОКБГ-И600В-0.01мкф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2393. 
	Tụ điện ОКБГ-И600В-0.025мкф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2394. 
	Tụ điện ОКБГ-И600В-0.025мкф±5% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2395. 
	Tụ điện ОКБГ-МП-2 1000В-0.1мкф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2396. 
	Tụ điện ОКБГ-МП-2 1000В-0.5мкф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2397. 
	Tụ điện ОКБГ-МП-2 600В-1мкф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2398. 
	Tụ điện ОКВГ-МН 600В-0.25мкф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2399. 
	Tụ điện СГМ-2 500-Г 1000мкф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2400. 
	Tụ điện СГМ-2 500-Г 200мкф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2401. 
	Tụ điện СГМ-3-1600-Г 1500мкф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2402. 
	Tụ điện СГМ-3 500-Б 1000мкф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2403. 
	Tụ điện СГМ-3 500-Б 4300мкф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2404. 
	Tụ điện СГМ-3 500-Б 510мкф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2405. 
	Tụ điện СГМ-3 500-Г 200мкф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2406. 
	Tụ điện СГМ-3 500-Г 510мкф±5% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2407. 
	Tụ điện СГМ-4 500-Б 5100мкф±10% 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2408. 
	Tụ điện VPDD202G220K1GV001E
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2409. 
	Tủ rack thiết bị 20U D600
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2410. 
	Tụ tantanlum 150μF±10% 10V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2411. 
	Van chặn СН-МГ
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2412. 
	Vi công tắc EИ6.721.000 Cb
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2413. 
	Vi công tắc ЭИ6.721.000
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2414. 
	Vi mạch µA555TC
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2415. 
	Vi mạch µPC1037
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2416. 
	Vi mạch µPD4503BC
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2417. 
	Vi mạch 1428
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2418. 
	Vi mạch 1577EJ
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2419. 
	Vi mạch 17221A
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2420. 
	Vi mạch 2021 574
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2421. 
	Vi mạch 2050315
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2422. 
	Vi mạch 205A
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2423. 
	Vi mạch 232IB
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2424. 
	Vi mạch 24LC128
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2425. 
	Vi mạch 25P1EDAG3
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2426. 
	Vi mạch 29DL800ВT
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2427. 
	Vi mạch 2MF400В
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2428. 
	Vi mạch 2SA1519-TB
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2429. 
	Vi mạch 2SP28V66
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2430. 
	Vi mạch 2МF400В
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2431. 
	Vi mạch 31453KT
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2432. 
	Vi mạch 3404AE21B
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2433. 
	Vi mạch 3463AP1
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2434. 
	Vi mạch 3748
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2435. 
	Vi mạch 38NT
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2436. 
	Vi mạch 3M1603U
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2437. 
	Vi mạch 41H47
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2438. 
	Vi mạch 433D
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2439. 
	Vi mạch 450C
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2440. 
	Vi mạch 48LC4M32B2
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2441. 
	Vi mạch 4AA3HAF
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2442. 
	Vi mạch 5020
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2443. 
	Vi mạch 529355A
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2444. 
	Vi mạch 538C KAAA
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2445. 
	Vi mạch 54292
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2446. 
	Vi mạch 57ALH9K
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2447. 
	Vi mạch 5841УWM
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2448. 
	Vi mạch 65S1214
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2449. 
	Vi mạch 65S1215
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2450. 
	Vi mạch 65S1229
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2451. 
	Vi mạch 65S1230
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2452. 
	Vi mạch 74F14
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2453. 
	Vi mạch 74HC00
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2454. 
	Vi mạch 74HC00A
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2455. 
	Vi mạch 74HC04
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2456. 
	Vi mạch 74HC123
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2457. 
	Vi mạch 74HC123AN-G
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2458. 
	Vi mạch 74HC14D
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2459. 
	Vi mạch 74HC193
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2460. 
	Vi mạch 74HC245A
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2461. 
	Vi mạch 74HC4046
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2462. 
	Vi mạch 74HC4049A
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2463. 
	Vi mạch 74HC4051D
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2464. 
	Vi mạch 74HC74
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2465. 
	Vi mạch 74HC86A
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2466. 
	Vi mạch 74HCT04D
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2467. 
	Vi mạch 74HCT573D
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2468. 
	Vi mạch 75A6CKK
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2469. 
	Vi mạch 77A6NIT
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2470. 
	Vi mạch 77AD54K
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2471. 
	Vi mạch 7805B
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2472. 
	Vi mạch 7825B
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2473. 
	Vi mạch 78L05
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2474. 
	Vi mạch 7905A
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2475. 
	Vi mạch 7998BR
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2476. 
	Vi mạch 79L05
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2477. 
	Vi mạch 8172
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2478. 
	Vi mạch 842141
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2479. 
	Vi mạch 842416
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2480. 
	Vi mạch 87A411UG3
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2481. 
	Vi mạch A2381
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2482. 
	Vi mạch AD605AR
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2483. 
	Vi mạch AD629A
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2484. 
	Vi mạch AD7528JR
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2485. 
	Vi mạch AD7542JN
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2486. 
	Vi mạch AD768AR
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2487. 
	Vi mạch AD7801
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2488. 
	Vi mạch AD8055
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2489. 
	Vi mạch AD8056ARM
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2490. 
	Vi mạch AD817OAR
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2491. 
	Vi mạch AD8231A
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2492. 
	Vi mạch AD823ARZ
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2493. 
	Vi mạch AD825ARZ
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2494. 
	Vi mạch AD8321
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2495. 
	Vi mạch AD8331ARGZ
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2496. 
	Vi mạch AD847JRZ
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2497. 
	Vi mạch AD8534AN
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2498. 
	Vi mạch AD9240
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2499. 
	Vi mạch AD9744
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2500. 
	Vi mạch AD9850
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2501. 
	Vi mạch AD9951
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2502. 
	Vi mạch ADA10001S3C
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2503. 
	Vi mạch ADB309ARU
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2504. 
	Vi mạch ADC08060
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2505. 
	Vi mạch ADF 4351
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2506. 
	Vi mạch ADG509F
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2507. 
	Vi mạch ADM1810-10ARTZ-RL7
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2508. 
	Vi mạch ADM3202
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2509. 
	Vi mạch ADM3222
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2510. 
	Vi mạch ADS6142IRHBT
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2511. 
	Vi mạch ADV7179
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2512. 
	Vi mạch AKAA
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2513. 
	Vi mạch AM26LS31CNS
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2514. 
	Vi mạch AM29DL800В
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2515. 
	Vi mạch AMPmmIC 80mA 05-SMD MSA-1105-TR1G
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2516. 
	Vi mạch AN7805F
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2517. 
	Vi mạch AN7812F
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2518. 
	Vi mạch AN79L05M
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2519. 
	Vi mạch AO7302
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2520. 
	Vi mạch AQV252
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2521. 
	Vi mạch B711
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2522. 
	Vi mạch BA09CCOFP
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2523. 
	Vi mạch BA222
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2524. 
	Vi mạch BGA277
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2525. 
	Vi mạch C089
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2526. 
	Vi mạch C324G
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2527. 
	Vi mạch C44 70-CL
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2528. 
	Vi mạch CC0357
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2529. 
	Vi mạch CD 4011
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2530. 
	Vi mạch CD4027BE
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2531. 
	Vi mạch CD74HC4051
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2532. 
	Vi mạch CS32
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2533. 
	Vi mạch CS503
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2534. 
	Vi mạch CVCO55CL
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2535. 
	Vi mạch CW78L08
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2536. 
	Vi mạch CW79L09
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2537. 
	Vi mạch CУ7C1041
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2538. 
	Vi mạch D70208GF-8
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2539. 
	Vi mạch D71051GB
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2540. 
	Vi mạch DAC5687
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2541. 
	Vi mạch DAC5687IP7P
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2542. 
	Vi mạch DF02S-T
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2543. 
	Vi mạch DG411DY
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2544. 
	Vi mạch DG412DY
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2545. 
	Vi mạch DG413DY
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2546. 
	Vi mạch DG419DY
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2547. 
	Vi mạch DG441DY
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2548. 
	Vi mạch DS26C31TM
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2549. 
	Vi mạch DTC143EKA
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2550. 
	Vi mạch EI1609-400
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2551. 
	Vi mạch EN5335QL
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2552. 
	Vi mạch EPM7128STC-100
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2553. 
	Vi mạch ERA-4SM99
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2554. 
	Vi mạch F85741
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2555. 
	Vi mạch FLASH PRO3
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2556. 
	Vi mạch GS816Z36DGT200
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2557. 
	Vi mạch GSU-14C
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2558. 
	Vi mạch H5A
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2559. 
	Vi mạch HA2440
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2560. 
	Vi mạch HBS41
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2561. 
	Vi mạch HBS541
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2562. 
	Vi mạch HC4052A
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2563. 
	Vi mạch HC4053
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2564. 
	Vi mạch HCPL-2430 300E
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2565. 
	Vi mạch HD1458P
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2566. 
	Vi mạch HI8585PSI
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2567. 
	Vi mạch HM62256ALFP-12T
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2568. 
	Vi mạch HO64180ZRFSB
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2569. 
	Vi mạch IDT 74LVC
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2570. 
	Vi mạch ILC7660
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2571. 
	Vi mạch IS64WV102416BLL
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2572. 
	Vi mạch ISL4223
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2573. 
	Vi mạch ISO-122U
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2574. 
	Vi mạch J5C53B5DOCPU
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2575. 
	Vi mạch J6A
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2576. 
	Vi mạch K04906BISQ
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2577. 
	Vi mạch KA723
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2578. 
	Vi mạch KCA-36
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2579. 
	Vi mạch KDS41848
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2580. 
	Vi mạch KM-A40В 27189A
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2581. 
	Vi mạch L78M091-TL
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2582. 
	Vi mạch L78N05T
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2583. 
	Vi mạch L79N05T
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2584. 
	Vi mạch L9845GBTE
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2585. 
	Vi mạch LB20SN
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2586. 
	Vi mạch LC36648ML-85
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2587. 
	Vi mạch LC82ZBNN8
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2588. 
	Vi mạch LF411
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2589. 
	Vi mạch LH52256CN-70LL
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2590. 
	Vi mạch LM117
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2591. 
	Vi mạch LM224
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2592. 
	Vi mạch LM258
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2593. 
	Vi mạch LM2901D
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2594. 
	Vi mạch LM2904VDG
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2595. 
	Vi mạch LM2941CT
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2596. 
	Vi mạch LM317BD2T
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2597. 
	Vi mạch LM397
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2598. 
	Vi mạch LM7805
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2599. 
	Vi mạch LT1085CT
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2600. 
	Vi mạch LT1096
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2601. 
	Vi mạch LT1175IS8
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2602. 
	Vi mạch LT1364CS8
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2603. 
	Vi mạch LT1373
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2604. 
	Vi mạch LT1585
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2605. 
	Vi mạch LT1963A
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2606. 
	Vi mạch LT1963AE
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2607. 
	Vi mạch LT455
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2608. 
	Vi mạch LTC1412IG
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2609. 
	Vi mạch LTC1535C
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2610. 
	Vi mạch LTC3407
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2611. 
	Vi mạch LTC487CN#PBF
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2612. 
	Vi mạch LTM4601V-4
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2613. 
	Vi mạch LTM8029Y
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2614. 
	Vi mạch LTM8029У
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2615. 
	Vi mạch LV132A
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2616. 
	Vi mạch LVT16244B
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2617. 
	Vi mạch M145170
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2618. 
	Vi mạch M27C512
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2619. 
	Vi mạch M27C512-10F1
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2620. 
	Vi mạch M30620FCNFP
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2621. 
	Vi mạch M51957BFP
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2622. 
	Vi mạch M54459
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2623. 
	Vi mạch M54519P
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2624. 
	Vi mạch M6AB
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2625. 
	Vi mạch MAx17017GTM
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2626. 
	Vi mạch MAX187ACWE
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2627. 
	Vi mạch MAX232A
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2628. 
	Vi mạch MAX3160
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2629. 
	Vi mạch MAX3202A
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2630. 
	Vi mạch MAX3238
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2631. 
	Vi mạch MAX3488
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2632. 
	Vi mạch MAX3490
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2633. 
	Vi mạch MAX4106ESA
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2634. 
	Vi mạch MAX4311
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2635. 
	Vi mạch MAX4638EUE
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2636. 
	Vi mạch MAX487ESA
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2637. 
	Vi mạch MAX5066
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2638. 
	Vi mạch MAX5097B
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2639. 
	Vi mạch MAX604
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2640. 
	Vi mạch MAX706S
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2641. 
	Vi mạch MAX7408
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2642. 
	Vi mạch MAX8214
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2643. 
	Vi mạch MAX8556
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2644. 
	Vi mạch MB3759
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2645. 
	Vi mạch MB3759PF
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2646. 
	Vi mạch MB3771PF
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2647. 
	Vi mạch MB3776AP
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2648. 
	Vi mạch MB4206ПШ
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2649. 
	Vi mạch MB625465
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2650. 
	Vi mạch MBM27C1001A-15Z
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2651. 
	Vi mạch MBM29F002
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2652. 
	Vi mạch MC1407
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2653. 
	Vi mạch MC33174DR2
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2654. 
	Vi mạch MC7808BDTRKG
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2655. 
	Vi mạch MIC2807
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2656. 
	Vi mạch MIC5205BM5
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2657. 
	Vi mạch MS1953A/BFP
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2658. 
	Vi mạch MT1106
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2659. 
	Vi mạch MT9172
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2660. 
	Vi mạch NE555
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2661. 
	Vi mạch nguồn FLT-100V20
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2662. 
	Vi mạch nguồn LT3010
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2663. 
	Vi mạch NM27C040Q
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2664. 
	Vi mạch NT0605D
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2665. 
	Vi mạch OMAPL138B
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2666. 
	Vi mạch OPA4277UA
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2667. 
	Vi mạch OPA547T
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2668. 
	Vi mạch OPA548T
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2669. 
	Vi mạch P42U
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2670. 
	Vi mạch P80C552EFA
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2671. 
	Vi mạch PA9516A
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2672. 
	Vi mạch PAX
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2673. 
	Vi mạch PC3930
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2674. 
	Vi mạch PC400
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2675. 
	Vi mạch PC4570G2
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2676. 
	Vi mạch PC842G2
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2677. 
	Vi mạch PC84AMM0529
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2678. 
	Vi mạch PCE311G2
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2679. 
	Vi mạch PCM1789
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2680. 
	Vi mạch PE4242-52
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2681. 
	Vi mạch PMKI
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2682. 
	Vi mạch PO431000AGW-7DL
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2683. 
	Vi mạch PPD3-5-1515
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2684. 
	Vi mạch PS2701
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2685. 
	Vi mạch Q44 70CL
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2686. 
	Vi mạch R4513
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2687. 
	Vi mạch RC9501-2
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2688. 
	Vi mạch RDC-19222
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2689. 
	Vi mạch RILV0108ESA
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2690. 
	Vi mạch S-7116A
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2691. 
	Vi mạch SCC2681AE1N40
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2692. 
	Vi mạch SCN2681AE1N40
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2693. 
	Vi mạch SDRAM IS42S32800В-7BLI
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2694. 
	Vi mạch SG 3524
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2695. 
	Vi mạch SG1524
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2696. 
	Vi mạch SG8002JC25M-PCC
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2697. 
	Vi mạch SI3000
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2698. 
	Vi mạch SI-8011NVS
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2699. 
	Vi mạch SK413758C
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2700. 
	Vi mạch SN74AC14D
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2701. 
	Vi mạch SN74HC164245
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2702. 
	Vi mạch SN74HC245DW-R
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2703. 
	Vi mạch SN75174N
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2704. 
	Vi mạch SN75AL5191
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2705. 
	Vi mạch SN75C1168NS
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2706. 
	Vi mạch SP3490E
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2707. 
	Vi mạch SPARTAN-6 FGG676CIV1809
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2708. 
	Vi mạch STM32F103
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2709. 
	Vi mạch T100
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2710. 
	Vi mạch T6963C
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2711. 
	Vi mạch T6A39
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2712. 
	Vi mạch T6A40
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2713. 
	Vi mạch TA7805S
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2714. 
	Vi mạch TC4551BP
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2715. 
	Vi mạch TC55257DFI-70L
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2716. 
	Vi mạch TC74H174AF
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2717. 
	Vi mạch TC74HC00AF
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2718. 
	Vi mạch TC74HC04AF
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2719. 
	Vi mạch TC74HC08AF
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2720. 
	Vi mạch TC74HC13BAF
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2721. 
	Vi mạch TC74HC14AF
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2722. 
	Vi mạch TC74HC273AF
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2723. 
	Vi mạch TC74HC393AF
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2724. 
	Vi mạch TC74HC4538AF
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2725. 
	Vi mạch TC74HC541AF
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2726. 
	Vi mạch TC74HC74AF
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2727. 
	Vi mạch TC74HCTO4AF
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2728. 
	Vi mạch TC7533F
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2729. 
	Vi mạch TCS5257DFTL
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2730. 
	Vi mạch TD421A3
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2731. 
	Vi mạch THS4509
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2732. 
	Vi mạch TL072IDR
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2733. 
	Vi mạch TL0741
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2734. 
	Vi mạch TL084CN
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2735. 
	Vi mạch TL494CN
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2736. 
	Vi mạch TL602T
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2737. 
	Vi mạch TMP26GT9
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2738. 
	Vi mạch TMS320C203PZ
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2739. 
	Vi mạch TMS320DM642AZNZ
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2740. 
	Vi mạch TMS320LF2407A
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2741. 
	Vi mạch TMS320VC5416
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2742. 
	Vi mạch TPS73132DBVT
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2743. 
	Vi mạch TPS73616DBVR
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2744. 
	Vi mạch UA78L05
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2745. 
	Vi mạch UBU39DL400
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2746. 
	Vi mạch UC2572D
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2747. 
	Vi mạch UCC2897A
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2748. 
	Vi mạch UF4007
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2749. 
	Vi mạch ULN2003A
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2750. 
	Vi mạch UPC78N05H
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2751. 
	Vi mạch UPC79N12H
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2752. 
	Vi mạch UPC842G2
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2753. 
	Vi mạch VC55509AGHH
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2754. 
	Vi mạch VP233
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2755. 
	Vi mạch WT3
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2756. 
	Vi mạch XC2S100E
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2757. 
	Vi mạch XC3S500E-4FT256C
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2758. 
	Vi mạch XC6SLX9
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2759. 
	Vi mạch XC9536
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2760. 
	Vi mạch XC9572-PC84AMM
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2761. 
	Vi mạch XCF04S
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2762. 
	Vi mạch XCR3032XL
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2763. 
	Vi mạch XCR3064XL
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2764. 
	Vi mạch ПШ7241-1B
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2765. 
	Vỏ biến áp ba pha 3PH-ENCL-IP54
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2766. 
	Vỏ hợp kim nhôm chống nhiễu EMI-AL-SHIELD
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2767. 
	Vòng đệm phẳng Inox Ф10
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2768. 
	Đai giữ dây cáp: Đường kính cáp 10 - 30 mm, chất liệu thép không gỉ
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2769. 
	Đai kẹp Inox 10-16mm
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2770. 
	Đầu cốt các loại M2 M3 M4 100pcs
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2771. 
	Đầu cốt đồng M6
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2772. 
	Vòng đệm phẳng Inox Ф12
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2773. 
	Vòng đệm phẳng Inox Ф18
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2774. 
	Vòng đệm phẳng Inox Ф4
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2775. 
	Vòng đệm phẳng Inox Ф6
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2776. 
	Vòng đệm phẳng Inox Ф8
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2777. 
	Vòng đệm vênh Inox Ф10
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2778. 
	Vòng đệm vênh Inox Ф12
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2779. 
	Vòng đệm vênh Inox Ф4
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2780. 
	Vòng đệm vênh Inox Ф6
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2781. 
	Bộ gioăng 1.3125 IDx.125 THK
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2782. 
	Đinh vít Inox 201 M3x30
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2783. 
	Cáp lụa treo cờ đầy ɸ8 Galvanized Steel Rope Ф18
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2784. 
	Cáp vải chịu tải 2 tấn 20 m
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2785. 
	Vòng đệm vênh Inox Ф8
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2786. 
	Xenxin CMC-1A
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2787. 
	Xenxin HC-404
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2788. 
	Xenxin БД-1404A
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2789. 
	Xenxin БД-404HA
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2790. 
	Xenxin БД-501 HA
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2791. 
	Xenxin БС-404 HA
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2792. 
	Xenxin БС-404A
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2793. 
	Xenxin БС-501A
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2794. 
	Xenxin ВД-501HA
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2795. 
	Xenxin И6.713.030
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2796. 
	Xenxin НД-1404
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	2797. 
	Xenxin НД-404
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng



Thông số kỹ thuật chi tiết và các tiêu chuẩn chi tiết (khi cần thiết). 
[Mô tả chi tiết thông số kỹ thuật] ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.3. Các yêu cầu khác
- Kế hoạch tổ chức cung cấp vật tư hàng hóa: Nhà thầu phải có bản thuyết minh các giải pháp kỹ thuật, quy trình thực hiện, biện pháp tổ chức, tiến độ cung cấp, vận chuyển, nghiệm thu, bảo hành hàng hóa hợp lý, khả thi. Có nêu đầy đủ biện pháp phối hợp giữa các bên trong quá trình thực hiện gói thầu.
- Hàng hóa phải được bàn giao, lắp đặt và thử nghiệm tại Nhà máy X56, Cục Hậu cần Kỹ thuật Hải quân , địa chỉ Ngõ 800 - Ngô Gia Tự - Phường Hải An - Thành phố Hải Phòng.
- Hàng hóa được đóng gói, bảo quản theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Vận chuyển, hàng hóa của gói thầu do nhà thầu thực hiện nhưng phải bảo đảm an toàn tuyệt đối về thiết bị, an toàn vệ sinh môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ trong quá trình lắp đặt vận hành chạy thử,…;
Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: 
- Hàng hoá cung cấp phải được kiểm tra, thử nghiệm để đảm bảo hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của chủ đầu tư. 
+ Thời gian: Ngay sau khi toàn bộ hàng hóa được bàn giao.
+ Phương thức kiểm tra thử nghiệm: Bằng cách thử không tải và có tải trên vật mẫu theo quy trình được chủ đầu tư phê duyệt. Nhà thầu phải tự bảo đảm vật mẫu phục vụ công tác nghiệm thu kỹ thuật hàng hóa.
- Kiểm tra tính nguyên vẹn được đóng gói theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, sự đúng đủ về số lượng, chủng loại, đồng bộ, ký mã hiệu, xuất xứ, năm sản xuất của hàng hóa,…;
- Kiểm tra hồ sơ hàng hóa: Nếu là hàng hóa nhập khẩu, kiểm tra tính hợp lệ của Chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) bản gốc, Chứng nhận chất lượng hàng hóa (C/Q) bản gốc, Chứng nhận kiểm định hoặc hiệu chuẩn (CC) kèm theo kết quả hiệu chuẩn hoặc test report (đối với thiết bị có yêu cầu CC); Bộ tờ khai hải quan, vận đơn vận chuyển bản sao, Hóa đơn thương mại (Invoice) bản sao, Phiếu đóng gói (Parking list) bản sao và các tài liệu liên quan khác khi bàn giao hàng hóa (đối với hàng hóa nhập về Việt Nam trong thời gian 12 tháng đến thời điểm giao hàng). Nếu là loại hàng hóa sản xuất trong nước thì kiểm tra giấy chứng nhận xuất Xưởng.
- Mọi chi phí liên quan thuộc trách nhiệm của Nhà thầu. Chủ đầu tư có quyền từ chối nhận hàng hóa không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo kết luận của Hội đồng nghiệm thu, cơ quan giám định chất lượng do chủ đầu tư mời, thành lập.


